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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được thực hiện theo 

các nội dung quy định của Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Nghị định 

số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 

01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 

2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành 

Luật đất đai; Thông tư số 01/2021/TT- BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của 

Bộ Tài nguvên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất. 

Theo Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 

thì Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là một trong các quy hoạch có tính chất kỹ 

thuật, chuyên ngành nhằm cụ thể hóa quy hoạch tỉnh và tiếp tục được thực hiện 

theo quy định của pháp luật có liên quan. Tại Điều 36, Luật số 35/2018/QH14 

ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 

Luật có liên quan đến quy hoạch; thì quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 

thuộc hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tại khoản 2, Điều 42 quy định 

Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp 

huyện và cơ quan quản lý đất đai cấp huyện có trách nhiệm lập quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất cấp huyện. Đây là những căn cứ pháp lý quan trọng để tổ chức 

triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. 

Để có cơ sở quản lý đất đai giai đoạn tiếp theo, theo Luật sửa đổi, bổ sung 

một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 trong đó có Luật 

Đất đai đối với cấp huyện phải lập quy hoạch sử dụng đất với thời kỳ quy hoạch 

10 năm, tầm nhìn từ 20 năm đến 30 năm; đồng thời lập kế hoạch sử dụng đất hàng 

năm. 

Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 của 

thành phố Phan Thiết đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 536/QĐ-

UBND ngày 23/3/2023. Trên cơ sở đó thành phố Phan Thiết tiến hành lập kế 

hoạch sử dụng đất năm 2023 theo Luật định. 
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* MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 

Mục đích: Tạo cơ sở pháp lý cũng như kỹ thuật cho công tác quản lý, sử 

dụng đất đai trên địa bàn thành phố, đặc biệt là công tác thu hồi đất, giao đất, cho 

thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Làm cơ sở cho việc triển khai 

các dự án trên địa bàn thành phố Phan Thiết trong năm 2023. 

Yêu cầu: 

- Xác định đầy đủ nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực trên địa 

bàn thành phố; đồng thời các dự án phải đảm bảo tính khả thi. 

- Xác định cụ thể, đảm bảo tính khả thi của các vùng phụ cận các dự án hạ 

tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang các khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất 

nhằm tăng nguồn thu ngân sách từ đất. 

- Các giải pháp thực hiện phải đảm bảo phù hợp với năng lực tổ chức thực 

hiện của thành phố, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các 

thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 

* CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

1. Cơ sở pháp lý 

- Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; 

- Luật Đất đai năm 2013; 

- Luật Quy hoạch năm 2017; 

- Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên 

quan đến quy hoạch; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về giá đất; 

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ 

về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 
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- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; 

- Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ 

quy định về khung giá đất; 

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

- Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai; 

- Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về 

triển khai thi hành Luật Quy hoạch năm 2017; 

- Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; 

- Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp; 

- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; 

- Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và 

nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai; 

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-

CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất; 

- Thông tư số 01/2021/TT- BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài 

nguvên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất; 
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- Thông tư số 09/2021/TT- BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài 

nguvên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất Đai; 

- Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về chủ trương lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân 

sách tỉnh và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; 

- Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch đầu tư công và danh mục các dự án trọng 

điểm của tỉnh năm 2021; 

- Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh và 

danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; 

- Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công và danh mục các dự án trọng điểm của 

tỉnh giai đoạn 2022; 

- Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bình Thuận về thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và danh mục dự án thuộc 

trường hợp nhà nước thu hồi đất bổ sung thực hiện năm 2021; 

- Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng 

lúa và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất bổ sung thực hiện 

năm 2021; 

- Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng 

lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và danh mục dự án thuộc trường hợp 

Nhà nước thu hồi đất thực hiện năm 2022; 

- Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 23 tháng 08 năm 2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng 

lúa và danh mục dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất bổ sung thực hiện 

năm 2022; 
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- Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về thông qua danh mục dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi 

đất năm 2022; 

- Công văn số 668/UBND-KT ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất, kế 

hoạch sử dụng đất của tỉnh và cấp huyện; 

  - Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 23 tháng  3 năm  2023 của UBND 

tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 của thành phố Phan Thiết;  

- Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Bình 

Thuận về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Phan 

Thiết; 

- Quyết định số: 37/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024; 

-  Nghị  quyết số  66/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh Quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Bình Thuận giai 

đoạn 2016 - 2025; 

-  Quyết định số  3656/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh  Bình 

Thuận về  việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Bình Thuận giai 

đoạn 2016 – 2025; 

-  Quyết  định  số  779/QĐ-UBND  ngày  21/4/2023  của  UBND  tỉnh  Bình 

Thuận về việc công bố hiện trạng rừng tỉnh Bình Thuận năm 2022; 

-  Quyết định số  1288/QĐ-UBND ngày  15/3/2023  của UBND  thành phố 

Phan Thiết về công bố hiện trạng rừng thành phố Phan Thiết năm 2022. 

- Công văn số 286/UBND-KT ngày 06/02/2023 của UBND tỉnh về việc 

khẩn trương triển khai lập, thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 

2023 cấp huyện; 

- Công văn số 302/STNMT-CCQLĐĐ ngày 01/02/2023 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc tập trung triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp 

huyện. 
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-Thông báo số 1466/TB-HĐTĐKHSDĐ ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Hội 

đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện về kết quả thẩm định 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Phan Thiết. 

3.2. Các tài liệu, số liệu phục vụ lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023  

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Phan Thiết; 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Phan Thiết; 

- Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

(Báo cáo cuối kỳ) 

- Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế - xã hội thành phố Phan Thiết năm 2022 

và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; 

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 thành phố Phan 

Thiết; 

- Kế hoạch đầu tư công năm 2023 thành phố Phan Thiết; 

- Niên giám thống kê năm 2021 của thành phố Phan Thiết; 

- Đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2023 của các ngành, lĩnh vực, địa 

phương. 

- Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Phan Thiết đến năm 2040. 

- Các đồ án quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố 

Phan Thiết. 

- Các tài liệu bản đồ và các dự án liên quan trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 

I. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI 

1.1. Điều kiện tự nhiên 

1.1.1. Vị trí địa lý 

Phan Thiết là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật của 

tỉnh Bình Thuận. Phan Thiết nằm trên Quốc lộ 1A, trung tâm hành chính thành 

phố Phan Thiết cách trung tâm hành chính thành phố Hồ Chí Minh 183 km về 

hướng Đông Bắc.  

Thành phố có 14 phường và 4 xã, tổng diện tích tự nhiên là 21.116,86 ha 

(mật độ 1.088 người/km2). Thành phố Phan Thiết có hình cánh cung với bờ biển 
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trải dài 57,40 km.Tọa độ địa lý từ 10o42’10” đến 11o00’00” vỹ độ Bắc và từ 

108o00’10” đến 108o21’30” kinh độ Đông. Địa giới hành chính giới hạn như sau: 

- Phía Bắc giáp huyện Hàm Thuận Bắc và huyện Bắc Bình. 

- Phía Nam giáp Biển Đông và huyện Hàm Thuận Nam 

- Phía Đông giáp Biển Đông. 

- Phía Tây giáp huyện Hàm Thuận Nam. 

Giữa trung tâm thành phố có sông Cà Ty chảy ngang, chia Phan Thiết thành 

2 khu vực: 

- Phía Nam sông: Khu thương mại, điển hình là Chợ Phan Thiết. 

- Phía Bắc sông: Gồm các cơ quan hành chính và quân sự. Trung tâm mới 

của Phan Thiết đang được xây dựng tại khu vực phường Phú Thủy và Xuân An. 

Hiện nay, thành phố Phan Thiết đã đạt tiêu chí đô thị loại II, là đô thị cấp 

vùng trọng điểm của vùng Nam Trung Bộ, đô thị hạt nhân của tỉnh Bình Thuận. 

Đóng vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - kỹ thuật 

của tỉnh. Đây là đô thị cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tây Nguyên 

và Nam Trung Bộ, có vị trí an ninh quốc phòng quan trọng.Bên cạnh đó, thành 

phố Phan Thiết là trung tâm du lịch và dịch vụ cấp quốc gia và quốc tế. Là trung 

tâm thương mại, công nghiệp, trung tâm khai thác và chế biến hải sản của tỉnh 

Bình Thuận.  

Với vị trí đầu mối giao thông khá thuận lợi, ngoài quốc lộ 1A, Phan Thiết 

còn có quốc lộ 28 đi lên tỉnh Lâm Đồng qua đèo Di Linh. Là trung tâm tỉnh lỵ 

Phan Thiết, cách thành phố Hồ Chí Minh 198 km và có đường liên tỉnh nối liền 

huyện Hàm Thuận Nam, La Gi dọc theo đường ven biển Kê Gà, Thuận Quý. 

Đường 706 B nối liền đến khu du lịch Bàu Trắng – Bắc Bình và Hòa Phú – Tuy 

Phong. 

1.1.2. Đặc điểm địa hình, địa mạo 

- Địa hình: Địa hình thành phố được kiến tạo bởi bồi tích sông biển, có dạng 

đồng bằng xen lẫn trung du và cồn cát. Có thể chia làm các dạng chính: 

Khu vực trung tâm: địa hình thấp và bằng phẳng, cao độ trung bình 3-4 m, 

cao độ tôn nền ≤ 2,5 m bị ngập lũ nước sông Cà Ty, ngập từ 0,3 - 2 m. 
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Khu vực xã Tiến Lợi, Tiến Thành có độ cao trung bình 45 m, thấp nhất 84 

m, độ dốc < 10%, là khu vực thuận lợi cho xây dựng công trình. 

Khu vực từ trung tâm thành phố đến Hòn Rơm: trừ phần đồi cát cao độ 50-

113 m không thuận lợi xây dựng, còn lại đất xây dựng thuận lợi và tương đối 

thuận lợi. 

- Địa chất công trình:  

- Vùng đất yếu: ở vùng đầm lầy ven biển với độ dày 0,5 - 1,5 m. 

- Vùng đất mềm: phân bố ở vùng trung tâm của thành phố Phan Thiết với 

độ dày từ 3 - 7 m. 

 - Vùng đất dính: phân bố trong toàn bộ thành phố với độ dày lớn hơn 4 m 

đến 10 m, gồm có 3 tầng: Đất cát có màu vàng nâu phân bố ở trên mặt; đất á sét 

có màu vàng nâu và đất sét phân bố ở tầng thấp hơn 7 m, màu xám. 

1.1.3. Khí hậu 

Phan Thiết có chế độ khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo và chịu ảnh 

hưởng nhiều của khí hậu đại dương. Nền nhiệt độ cao đều trong năm, điều kiện 

bức xạ dồi dào, nhiều nắng, gió với 02 mùa rõ rệt: mùa mưa từ giữa tháng 5 đến 

cuối tháng 10 và mùa khô bắt đầu từ tháng 11 đến cuối tháng 4 năm sau. 

- Nhiệt độ trung bình trong năm khoảng 26 - 270C; tháng 4, 5 và 6 có nhiệt độ 

trung bình cao nhất (khoảng 28 - 290C)và tháng 01 và 02 có nhiệt độ trung bình thấp 

nhất (khoảng 24 - 250C). Số giờ nắng đạt khoảng 2.600 - 2.700 giờ/năm. 

- Tổng lượng mưa trung bình năm khoảng 1.100 mm, tập trung vào tháng 

8 đến tháng 10. Độ ẩm không khí trung bình năm là 80 - 82%, vào các tháng mùa 

khô độ ẩm thấp (73 - 77%). Lượng bốc hơi trung bình 1.192 mm;  

- Hướng gió thịnh hành là gió Đông (từ tháng 11 đến tháng 4) và gió Tây (từ 

tháng 6 đến tháng 9), tốc độ gió trung bình 3,2 m/s, mạnh nhất 23 m/s (gió Tây). 

 Nhìn chung, điều kiện khí hậu khá thuận lợi để phát triển đa dạng nền kinh 

tế nhất là du lịch, nghỉ dưỡng, chữa bệnh, nông nghiệp, đánh bắt và chế biến thủy 

hải sản... Tuy nhiên do mùa khô kéo dài, lượng mưa ít và phân bố theo mùa, lượng 

bốc hơi cao cũng gây ảnh hưởng không nhỏ cho sản xuất, thiếu nước cho sinh 

hoạt và nông nghiệp. 
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1.1.4. Thuỷ văn 

Thành phố Phan Thiết thuộc lưu vực 02 sông chính là sông Cà Ty và sông 

Cái chảy qua. 

- Sông Cà Ty: bắt nguồn từ núi Ông, chảy qua thành phố (khoảng 7,2 km) 

rồi đổ ra biển tại cửa Thương Chánh. Sông có diện tích lưu vực 820 km2, chiều 

dài 65 km, độ dốc trung bình 5,8%, lưu lượng bình quân năm là 10,9 m3/s, lưu 

lượng đỉnh lũ ứng với tần suất 5% là 1.030 m3/s; mực nước lũ lớn nhất tại chân 

cầu Sắt ứng với tần suất bảo đảm 1% là 4 m. 

 - Sông Cái Phan Thiết (sông Phú Hải), bắt nguồn từ cao nguyên Di Linh, chảy 

qua phía Bắc thành phố (khoảng 1,1 km) rồi đổ ra biển (khu vực Phú Hài). Sông có 

diện tích lưu vực 1.050 km2, dài 87 km, độ dốc trung bình lòng sông 2,2%.  

Ngoài ra trên địa bàn thành phố còn có sông Cát chảy qua phía nam (3,3 

km) nhập vào sông Cà Ty và sông Cầu Ké chảy qua phía bắc (5,4 km) nhập vào 

sông Cái. 

Vùng biển Phan Thiết thuộc chế độ bán nhật triều không đều, số ngày nhật 

triều trong tháng vào khoảng 03 - 15 ngày, biên độ triều cường trung bình 1,22 m, 

có thể lợi dụng để tàu thuyền ra vào neo đậu tại các cửa sông, cửa biển. 

1.1.5. Các nguồn tài nguyên 

a. Tài nguyên đất 

Trên địa bàn thành phố gồm có 05 nhóm đất, trong đó chiếm diện tích lớn 

nhất là nhóm đất cát, cụ thể như sau: 

- Nhóm đất cát (Arenosols): có diện tích 17.763 ha, chiếm 83,69 % DTTN, 

phân bố thành các dải hẹp chạy dọc bờ biển theo hướng Đông và Đông Nam, là 

phần tiếp giáp giữa bậc thềm phù sa cổ và trầm tích biển từ Mũi Né, Hàm Tiến 

đến Tiến Thành. 

- Nhóm đất mặn (Salic Fluvisols): có diện tích 972 ha, chiếm 4,60% tổng 

diện tích của thành phố, phân bố ở địa hình thấp trũng ven biển, giáp với các cửa 

sông, tập trung ở phường Phú Thủy và Thanh Hải...  

- Nhóm đất phù sa (Fluvisols): có diện tích 1.194 ha, chiếm 5,65 % diện 

tích tự nhiên, phân bố tập trung ở Tiến Lợi, Phong Nẫm trên địa hình tương đối 

bằng phẳng.  
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 - Nhóm đất Gley (Gleysols): có diện tích 392 ha, chiếm 1,85% diện tích tự 

nhiên, phân bố ở địa hình thấp trũng dọc sông Cà Ty trên địa bàn các xã Phong 

Nẫm, Tiến Lợi. 

- Nhóm đất xám (Acrisols): có diện tích 289 ha, chiếm 1,36 % diện tích tự 

nhiên. Phân bố trên nhiều dạng địa hình khác nhau, từ địa hình thấp, bậc thềm 

bằng phẳng đến các vùng đồi, tập trung nhiều ở Hàm Tiến, Thiện Nghiệp và Mũi 

Né.  

 - Nhóm đất xói mòn trơ sỏi đá (Leptosols): có tầng canh tác mỏng do sự 

xói mòn rửa trôi trong thời gian dài khi lớp phủ thực vật đã cạn kiệt. Đất có diện 

tích 596 ha, chiếm 2,82 % diện tích tự nhiên, phân bố chủ yếu ở địa hình dốc, các 

đỉnh núi khu vực Hòn Rơm, Mũi Né. 

b.Tài nguyên nước 

- Nguồn nước mặt: Nguồn nước mặt hàng năm trên địa bàn thành phố được 

cung cấp bởi hệ thống 04 con sông là sông Cà Ty, sông Cái, sông Cầu Ké và sông 

Cát. Song do gần biển và chịu ảnh hưởng trực tiếp của thủy triều nên nguồn nước 

trên sông hầu như bị nhiễm mặn quanh năm. Về mùa khô mực nước sông xuống 

thấp, ngược lại về mùa mưa nước bị đục nên việc khai thác nguồn nước các sông 

này phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất rất hạn chế. 

- Nguồn nước ngầm: Trữ lượng trên địa bàn thành phố không nhiều và nước 

ngầm mạch nông nhiều khu vực bị nhiễm mặn, phèn, do vậy khả năng khai thác 

phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt còn hạn chế. Tại vùng động cát phía Đông 

và Đông Nam (Mũi Né, Hàm Tiến, Phú Hài) và phía Tây Nam (Tiến Thành, Tiến 

Lợi) có nước ngầm mạch ngang, hình thành từ tầng nông chảy ra dọc theo chân 

của các cồn cát, lưu lượng trung bình 0,5 - 2 l/s và chất lượng khá tốt. Về lâu dài, 

nước ngầm tại các khu vực này có thể xác định là nguồn nước quan trọng để xây 

dựng hệ thống cung cấp nước tập trung cho khu vực phường Hàm Tiến, Mũi Né 

và các xã Tiến Lợi, Tiến Thành, Thiện Nghiệp. 

c.Tài nguyên rừng 

Diện tích rừng chủ yếu là rừng trồng, phân bố ở Thiện Nghiệp, Tiến Thành, 

Mũi Né, Phú Hài, Hàm Tiến có tổng diện tích 3951,4 ha với chức năng phòng hộ 

chắn gió, chắn cát và cân bằng sinh thái là chính, ít có giá trị về mặt kinh tế. Các 

loại cây rừng phần lớn là keo lá tràm, bạch đàn, xà cừ, phi lao và các loại cây chịu 
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hạn khác, tập trung ở các trạng thái rừng nghèo kiệt và rừng non, chất lượng không 

cao. 

d.Tài nguyên khoáng sản 

Theo tài liệu điều tra khảo sát, trên địa bàn thành phố có nguồn khoáng sản 

Zircon - Titan nằm dọc biển Mũi Né. Phan Thiết có các mỏ: Long Sơn - Suối 

Nước, Mũi Né (4.350.000 tấn); Mũi Đá, Phú Hải (5.900.000 tấn); Nam, Phan 

Thiết (62.108.000 tấn). Ngoài ra còn có mỏ đá Mirco - Granit ở khu vực lầu Ông 

Hoàng với trữ lượng khoảng 200.000 tấn; cát thủy tinh trữ lượng sơ bộ ước tính 

khoảng 18,43 triệu tấn.  

Mặc dù nguồn tài nguyên khoáng sản, vật liệu xây dựng của thành phố 

không nhiều, song nếu được đầu tư khai thác hợp lý không những sẽ đáp ứng được 

nhu cầu nguyên vật liệu xây dựng trong thành phố mà còn cung cấp cho các khu 

vực khác trong tỉnh, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nền kinh tế của thành 

phố. 

e. Tài nguyên nhân văn 

Trải qua hơn 300 năm hình thành và phát triển, nhân dân các dân tộc trên 

địa bàn thành phố Phan Thiết nói riêng và tỉnh Bình Thuận nói chung đã xây dựng 

một nền văn hóa đa dạng, phong phú. Ngày nay trên địa bàn thành phố còn để lại 

những di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng như: Đình Đức Thắng (phường Đức 

Thắng), Đình Đức Nghĩa (phường Đức Nghĩa), Đình Tú Luông (phường Đức 

Long), Đình Lạc Đạo, nhà thờ cụ Nguyễn Thông (phường Đức Nghĩa), nhóm đền 

tháp Pôshanư (Phú Hài); di tích lịch sử truyền thống cách mạng: Trường Dục 

Thanh, Bảo tàng Hồ Chí Minh.  

 Không chỉ có tài nguyên nhân văn lịch sử văn hóa, cách mạng, Phan Thiết 

còn có nguồn tài nguyên du lịch, danh lam, thắng cảnh nổi tiếng như: Bãi Đồi 

Dương, Hòn Rơm, Mũi Né, khu vực Long Sơn - Suối Nước, Đồi cát bay, Chùa 

Ông (Đức Nghĩa), chùa Phật Quang (Hưng Long), Vạn Thủy Tú (Đức Thắng), 

Lầu Ông Hoàng (Phú Hài), Suối Tiên. Các tài nguyên văn hoá, nghệ thuật phi vật 

thể như: Lễ hội Mbăng Katê, lễ hội cầu Yên (người Chăm), ngày hội đua thuyền 

(vào mùng 2 tết Nguyên Đán, trên sông Cà Ty), lễ hội Nghinh Ông (người Hoa); 

các trò chơi văn hoá truyền thống như: khám phá chinh phục đồi cát bay, đi thuyền 

thúng, thử làm ngư dân,... 
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g. Tài nguyên biển và ven biển  

Với chiều dài đường bờ biển 57,4 km, biển Phan Thiết được đánh giá là 

một trong những bãi biển đẹp của Việt Nam với nhiều bãi biển thoải, môi trường 

sạch, cát trắng mịn, phong cảnh đẹp gắn với các dãy đồi cát là điều kiện thuận lợi 

để khai thác phát triển các loại hình du lịch biển và nghỉ dưỡng như: khu vực Lầu 

Ông Hoàng, Đồi Dương Thương Chánh, Hàm Tiến, Bãi Sau Mũi Né, Long Sơn - 

Suối Nước, Hòn Giồ - Tiến Thành,... 

Ngoài ra, vùng biển Phan Thiết còn rất giàu nguồn lợi về các loại hải sản. 

Trữ lượng hải sản khoảng 85.000 tấn, khả năng khai thác khoảng 40 - 50 nghìn 

tấn/năm. 

1.2.Thực trạng phát triển kinh tế, xã hội 

1.2.1. Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2022 của thành phố trong điều kiện vẫn còn nhiều khó khăn; nhất là 

diễn biến thời tiết thất thường, giá cả một số mặt hàng nông sản không ổn định. 

Song, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tình hình 

kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2022 tiếp tục giữ vững ổn định, một số 

lĩnh vực có chuyển biến tích cực; đến cuối năm 2022 có một số chỉ tiêu chủ yếu 

cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế đã phục hồi khá sớm trên cả 3 trụ cột: Công 

nghiệp, du lịch và nông nghiệp; trong đó du lịch là ngành bị ảnh hưởng nặng nề 

nhất của dịch COVID-19 cũng đã có bước phục hồi nhanh. 

Giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm 8,45%. Cơ cấu giá trị sản xuất 

chuyển dịch đúng hướng: Tỷ trọng nhóm ngành dịch vụ từ 36,84% tăng lên 

38,28%; nhóm ngành công nghiệp - xây dựng từ 52,61% tăng lên 53,57%; nhóm 

ngành nông - lâm - thủy sản từ 10,55% giảm còn 8,15%. Thu nhập bình quân đầu 

người năm 2022 đạt 65 triệu đồng/người. Các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế 

tư nhân được khuyến khích phát triển, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh 

tế của thành phố. 

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 của thành phố có những chuyển biến 

tích cực. Hoạt động sản xuất của các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được 

duy trì ổn định, các doanh nghiệp xuất khẩu những mặt hàng chủ lực có sự tăng 

trưởng. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.700 tỷ đồng, vượt 45,3% chỉ tiêu tỉnh 
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giao. Số lượng du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng đạt 3,8 triệu lượt, tăng 2,4 

lần so với năm 2021. Công tác quản lý đô thị, đất đai, tài nguyên và môi trường 

có nhiều chuyển biến hơn trước. Công tác chỉnh trang đô thị, sửa chữa, nâng cấp 

một số tuyến đường, vỉa hè khu vực trung tâm thành phố, giữ gìn vệ sinh môi 

trường được chú ý; đã chỉ đạo xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm điều hành 

đô thị thông minh (IOC) thành phố.  

1.2.2.Các ngành lĩnh vực 

a. Sản xuất nông - lâm - thủy sản 

- Trên lĩnh vực thủy sản: Kinh tế thủy sản tiếp tục phát triển. Các chính sách 

hỗ trợ cho ngư dân để đánh bắt xa bờ gắn với củng cố các nghiệp đoàn, tổ đoàn 

kết khai thác trên biển và sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền 

chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc được thực hiện khá tốt. Sản lượng hải sản khai 

thác đạt chỉ tiêu đề ra (58.500 tấn); tổng số tàu thuyền khai thác giảm năng lực 

tàu cá trên địa bàn thành phố là 1.686 chiếc/288.024cv nhưng công suất bình quân 

trên 01 tàu thuyền vượt chỉ tiêu đề ra (171,5 cv/thuyền); mâu thuẫn giữa khai thác, 

nuôi trồng thủy sản và phát triển du lịch dần được khắc phục. Quản lý nhà nước 

về thủy sản được tăng cường, đã khắc phục tình trạng khai thác hải sản bất hợp 

pháp tại vùng biển nước ngoài. 

- Trên lĩnh vực nông nghiệp: Tái cơ cấu cây trồng, vật nuôi đúng hướng; đã 

giảm dần diện tích, sản lượng các loại cây trồng, vật nuôi giá trị và hiệu quả thấp 

sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị, hiệu quả kinh tế cao, góp phần bảo vệ 

môi trường, phát triển du lịch và xuất khẩu tại chỗ. Nhiều mô hình sản xuất nông 

nghiệp đã ứng dụng thành công các tiến bộ khoa học - công nghệ mới và ngày 

càng nhân rộng, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các hình thức hợp tác trong sản 

xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm 

ngày càng nhiều. Diện tích gieo trồng cây hàng năm hiện nay 611,9 ha, diện tích 

thanh long tăng thêm 31 ha, nâng tổng diện tích thanh long hiện có trên địa bàn là 

531 ha. Chủ động phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.  

- Trên lĩnh vực lâm nghiệp: Việc khoanh nuôi, bảo vệ và phát triển rừng sản 

xuất kết hợp với du lịch sinh thái, bảo vệ môi trường được khuyến khích; công tác 

phòng, chống cháy rừng, phát hiện và xử lý các hành vi lấn chiếm đất rừng, phá 

hoại rừng trồng được quan tâm chỉ đạo. 
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- Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt 

kết quả: Đến nay, 04/04 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bộ mặt nông thôn có chuyển 

biến và thay đổi rõ nét trên tất cả các mặt; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển 

nhanh; cảnh quan, môi trường nông thôn dần được cải thiện; nhận thức của nông 

dânđã chuyển biến rõ sang tư duy sản xuất hàng hóa, ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ 

khoa học, công nghệ mới vào sản xuất. Thu nhập và đời sống người dân ngày càng 

được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm. 

b. Công nghiệp - xây dựng 

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cơ bản ổn định. Một số cơ sở 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được mở rộng sản xuất; mẫu mã, bao bì, chất 

lượng sản phẩm được nâng lên, nhất là các mặt hàng hải sản, đáp ứng tốt hơn nhu 

cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Thương hiệu nước mắm Phan Thiết được 

giữ vững. Các cơ sở đóng sửa tàu thuyền, cơ khí hoạt động có hiệu quả, đáp ứng 

nhu cầu của ngư dân. 

Cụm công nghiệp Phú Hài, Nam Cảng Phan Thiết đã hoàn thiện hạ tầng kỹ 

thuật và lấp đầy 100 % diện tích. Cụm công nghiệp Mũi Né, nhà đầu tư đang xin 

phép chủ trương đầu tư. Việc di dời các cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 

gây ô nhiễm môi trường, không phù hợp quy hoạch vào các điểm công nghiệp - 

tiểu thủ công nghiệp tập trung đang được triển khai theo quy định. 

c.Thương mại - dịch vụ 

Các ngành dịch vụ, thương mại tiếp tục phát triển phong phú, đa dạng, theo 

hướng văn minh, hiện đại, đặc biệt ngành du lịch từng bước khẳng định vị thế trong 

nước và quốc tế,duy trì tốc độ tăng trưởng khá. 

Trong năm 2022, hoạt động du lịch phục hồi tích cực. Lượng khách đến 

tham quan, nghỉ dưỡng tại Phan Thiết trong năm ước đạt trên 3.800.000 lượt 

khách, tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2021, trong đó, khách nước ngoài khoảng 

120.000 lượt, tăng 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu năm 2022 ước 

khoảng 8.500 tỷ đồng, tăng gấp 02 lần so với cùng kỳ năm 2021. 

Năm 2023, TP. Phan Thiết tiếp tục triển khai Quyết định số 1772/QĐ-TTg 

ngày 20/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát 

triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né (thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện Đề án quản lý, đầu tư, 
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khai thác các tuyến, điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố Phan Thiết 

(Phan Thiết City tour) giai đoạn 2021 – 2025. Phối hợp tổ chức năm du lịch Quốc 

gia năm 2023. 

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng 

bình quân 12,33 %/năm. Các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, 

máy bán hàng tự động, các điểm bán lẻ và cung cấp dịch vụ... trên địa bàn phát 

triển mạnh, hoạt động có hiệu quả. Thị trường hàng hóa ngày càng phong phú, đa 

dạng về mẫu mã và chất lượng; các dịch vụ tài chính, ngân hàng, vận tải, bưu 

chính viễn thông, tư vấn, bảo hiểm... phát triển nhanh, ngày càng hiện đại, đáp 

ứng nhu cầu sinh hoạt, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của nhân dân và du 

khách.  

1.2.3. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập 

a. Dân số 

Theo niên giám thống kê thành phố Phan Thiết năm 2021 dân số thành phố 

229.830 người, trong đó: dân số thành thị là 196.200 người, dân số nông thôn là 

33.630 người, phân bố trên địa bàn 14 phường và 4 xã. Mật độ dân số toàn thành 

phố là 1.088 người/km², đặc biệt khu vực trung tâm như các phường sau: Đức 

Nghĩa, Đức Thắng, Lạc Đạo, Hưng Long và Bình Hưng mật độ dân số trên 11.000 

người/ km². Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên toàn thành phố đạt 0,55%. Tỷ lệ dân số 

đô thị cao trên 85 %. 

b. Lao động và việc làm, thu nhập 

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được tập trung triển khai, cuối năm 

2022 giải quyết việc làm 9.500 lao động, đào tạo nghề cho lao động nông thôn 100 

lao động. 

Thu nhập bình quân trong những năm gần đây tăng lên đạt 60 triệu 

đồng/người/năm. Công tác giải quyết việc làm, giảm hộ nghèo, chăm lo cho các đối 

tượng chính sách, người nghèo, người già cô đơn và trẻ em không nơi nương tựa ngày 

càng được quan tâm tốt hơn. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới là 0,18 %. 

1.2.4. Một số chỉ tiêu xã hội 

a. Giáo dục: 

Ngành giáo dục tiếp tục được đổi mới, sắp xếp cả về tổ chức, quản lý và 

hình thức, nội dung dạy và học; chất lượng đội ngũ giáo viên được nâng cao, cơ 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%A9c_Ngh%C4%A9a,_Phan_Thi%E1%BA%BFt
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%A9c_Ngh%C4%A9a,_Phan_Thi%E1%BA%BFt
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%A9c_Th%E1%BA%AFng,_Phan_Thi%E1%BA%BFt
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BA%A1c_%C4%90%E1%BA%A1o,_Phan_Thi%E1%BA%BFt
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%B0ng_Long,_Phan_Thi%E1%BA%BFt
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_H%C6%B0ng,_Phan_Thi%E1%BA%BFt
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bản đạt và vượt chuẩn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học được 

tăng cường; xây dựng trường chuẩn quốc gia được quan tâm đầu tư, tỷ lệ trường 

chuẩn quốc gia đạt 34,85%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết; 100% trường học an toàn. 

Phong trào khuyến học, khuyến tài tiếp tục phát triển sâu rộng, trở thành nề nếp 

thường xuyên của người dân thành phố. Trên địa bàn có 1 Trường Đại học, 3 

trường Cao đẳng, 7 trường THPT, 13 trường THCS (13 trường công lập), 32 

trường Tiểu học (31 trường công lập, 2 trường ngoài công lập) 32 trường Tiểu học 

(31 trường công lập, 2 trường ngoài công lập) và 42 trường mầm non, mẫu giáo 

(20 trường công lập, 22 trường ngoài công lập).  

Số lượng và chất lượng học sinh các bậc học, cấp học tăng theo từng năm 

học; tiếp tục giữ vững chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; học sinh bỏ học ở cấp 

trung học cơ sở giảm. 

b. Văn hóa - TDTT 

Trong năm 2022, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” đã được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể hai cấp thành phố 

quan tâm đầu từ xây dựng về thiết chế thể thao. Thực hiện hoàn thành và đưa vào 

sử dụng công trình thiết chế thể thao của thành phố tại phường Phú Hài, tiếp tục 

triển khai thực hiện công trình thiết chế thể thao của thành phố tại phường Mũi 

Né. Bên cạnh việc đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước, công tác xã hội hóa đầu tư 

xây dựng về hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, thể thao trên địa bàn các phường, 

xã cũng đã được phát huy theo hướng tích cực; hiện nay trên địa bàn thành phố 

có 9 sân bóng đá 11 người, 4 sân quần vợt, 23 sân bóng chuyền, 8 bể bơi, 8 cơ sở 

bóng bàn, 4 cơ sở Tennis, 15 cơ sở thể dục thẩm mỹ, thể hình, yoga, 20 phòng tập 

võ thuật, 21 sân cầu lông và 30 sân bóng mini cỏ nhân tạo. 

Về phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, năm 2022, toàn thành phố có 

53.141/58.266 hộ đạt gia đình văn hóa (đạt 91,2%). Song song, các mô hình xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được duy trì thực hiện hiệu quả và 

ngày càng được nhân rộng góp phần bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội địa phương; có 126/126 khu phố, thôn xây dựng và ra 

mắt mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường”. Năm 2022, thành phố có 121/126 

khu phố, thôn đạt khu phố, thôn văn hóa (đạt 96,03%), có 40/126 khu phố, thôn 

đạt khu phố, thôn văn hóa 5 năm liên tục  

c. Y tế: Hoàn thành xây dựng và nâng cấp Trung tâm y tế thành phố. Mạng 
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lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố và phát triển; đến nay có 18/18 phường, xã 

đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Toàn thành phố có 29 cơ sở y tế gồm 6 Bệnh viện, 1 

trung tâm y tế, 1 phòng khám đa khoa khu vực, 17 trạm y tế phường xã, 4 cơ sở y 

tế khác, tổng số giường bệnh 1.743, nhân lực ngành Y 1.642 người, ngành dược 

324 người. Công tác phòng, chống dịch bệnh được tăng cường, khống chế, đẩy 

lùi kịp thời, không để xảy ra tử vong do dịch bệnh trên địa bàn. Các chương trình 

mục tiêu y tế Quốc gia được triển khai rộng khắp và có hiệu quả. Công tác dân số 

và phát triển có nhiều cố gắng; tỷ lệ dân số phát triển tự nhiên 0,75 %; giảm tỷ lệ 

sinh con thứ 3 hàng năm 0,1%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 

7,22 %. Công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân được tăng cường. 

1.3. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và cảnh quan môi 

trường 

1.3.1. Thuận lợi 

Hiện nay, thành phố Phan Thiết đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung 

thành phố Phan Thiết đến năm 2040; quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch 

quốc gia Mũi Né đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Quy hoạch phân khu 

các phường Nam sông Cà Ty. Đang hoàn chỉnh Quy hoạch phân khu các xã, 

phường Bắc sông Cà Ty. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được quan 

tâm đầu tư, mở rộng và nâng cấp, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, cải thiện 

môi trường và cảnh quan đô thị. 

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của thành phố cơ bản đáp ứng nhu cầu sử 

dụng đất của các bên có liên quan; đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng cơ 

sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn thành phố. Công tác bồi thường, giải phóng 

mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư được tập trung triển khai, góp phần hoàn thành các 

dự án, công trình trọng điểm, bức xúc, đem lại sự thay đổi căn bản cho bộ mặt đô 

thị thành phố. 

1.3.2. Khó khăn 

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn có một số khó khăn, hạn chế: 

- Thành phố Phan Thiết là tỉnh lỵ, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, 

khoa học - kỹ thuật, đô thị du lịch biển của tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, quy mô 

về diện tích quy hoạch thành phố Phan Thiết, mức độ đầu tư cơ sở hạ tầng,… chưa 

tương xứng với vai trò, vị trí cũng như chưa tạo ra đột phá để thành phố phát triển. 
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Do vậy, cần phải tập trung nguồn lực để quy hoạch, đầu tư xây dựng thành phố 

xứng tầm với vai trò là đô thị hạt nhân, đầu tàu, tạo động lực thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Nằm trong vùng khí hậu khô hạn, các yếu tố khí hậu thời tiết diễn biến 

phức tạp, khí hậu phân hóa theo mùa và tương đối khắc nghiệt, lượng mưa hàng 

năm thấp, mưa tập trung theo mùa ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và sinh hoạt 

đời sống người dân của một số xã trên địa bàn thành phố.  

- Nguồn nước mặt và nước ngầm khai thác hạn chế; hệ thống sông ngắn, 

dốc dễ hình thành lũ khi mưa tập trung cường độ lớn.  

- Tài nguyên rừng suy giảm, hạn chế đến khả năng điều tiết nguồn nước và 

bảo vệ môi trường (chắn gió, chắn cát). 

- Kinh tế phát triển chưa vững chắc; chưa tương xứng với tiềm năng và lợi 

thế của địa phương; công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp vẫn chậm phát triển, công 

nghệ lạc hậu, sức cạnh tranh yếu; sản phẩm du lịch còn đơn điệu, thiếu sức hấp dẫn, 

đang có nguy cơ mất dần lợi thế; sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp chưa ổn định. 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, chăm sóc sức khỏe nhân 

dân còn hạn chế, chưa đồng bộ; các thiết chế văn hóa, thể dục - thể thao còn yếu 

và thiếu. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. 

- Quản lý đô thị còn bất cập, vệ sinh môi trường còn bị ô nhiễm và chậm được 

xử lý kịp thời. Việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển còn khó khăn. 

- Sản phẩm, chất lượng dịch vụ du lịch chưa phong phú, đa dạng. Việc kêu 

gọi đầu tư vào các khu, xây dựng các cụm công nghiệp còn khó khăn; tiến độ xây 

dựng các chợ phường, xã chậm.  

- Công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, trật tự đô thị còn nhiều 

hạn chế, yếu kém; tiến độ điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và 

quy hoạch chỉnh trang đô thị còn chậm; tình trạng tự ý chuyển mục đích sử dụng 

đất, hợp thửa, tách thửa không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng 

không phép, trái phép; tình trạng lấn chiếm đất công, lấn chiếm lòng lề đường, xả 

rác thải, nước thải ô nhiễm ra môi trường còn xảy ra khá. Tiến độ thực hiện các 

công trình trọng điểm còn chậm.  

- Một số vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai chưa được tập trung tháo 

gỡ, gây bức xúc trong nhân dân. 
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- Tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thấp, một số vụ việc còn để kéo dài. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRƯỚC 

2.1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

2.1.1.Đánh giá các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

- Căn cứ Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2023 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thành phố Phan 

Thiết thời kỳ 2021-2030; 

- Căn cứ Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2022 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của 

thành phố Phan Thiết. 

- Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về thông qua danh mục dự án chuyển mục đích 

sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và danh mục dự án 

thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất bổ sung thực hiện năm 2021; Nghị quyết 

số 48/NQ-HĐND ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và danh mục 

dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất bổ sung thực hiện năm 2021; Nghị 

quyết số 58/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu 

hồi đất thực hiện năm 2022; Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 23 tháng 08 năm 

2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua danh mục dự án chuyển mục đích 

sử dụng đất trồng lúa và danh mục dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất 

bổ sung thực hiện năm 2022; Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 

2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua danh mục dự án thuộc trường hợp 

nhà nước thu hồi đất năm 2022; 

UBND thành phố Phan Thiết đã triển khai việc thu hồi đất, giao đất, cho 

thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt. 

Kết quả đạt được thể hiện ở bảng sau: 
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Bảng 1: Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

Thứ 

tự  
 Chỉ tiêu sử dụng đất   Mã  

 KHSDĐ 

được 

duyệt 

năm 

2022(ha)  

 Kết quả thực hiện (2022)  

 Tổng 

diện tích 

(ha)  

 Tăng, 

giảm so 

với 

KHSDD 

2022  

 Tỷ lệ 

(%) so 

với kế 

hoạch  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN  21.116,86 21.116,86 -  

1 Đất nông nghiệp NNP 11.784,97 12.289,38 504,41 104,28 

1.1 Đất trồng lúa LUA 104,42 118,46 14,04 113,45 

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 93,78 104,26 10,48 111,18 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 1.575,19 1.617,00 41,81 102,65 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 7.159,80 7.465,35 305,55 104,27 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 45,55 45,55 - 100,00 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD - - - - 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 2.873,32 3.005,85 132,53 104,61 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 7,86 16,50 8,64 209,92 

1.8 Đất làm muối LMU 6,97 8,81 1,84 126,40 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 11,86 11,86 - 100,00 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 9.009,20 8.502,85 -506,35 94,38 

2.1 Đất quốc phòng CQP 270,36 254,19 -16,17 94,02 

2.2 Đất an ninh CAN 19,87 19,67 -0,20 99,01 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 52,23 52,23 - 100,00 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 16,79 16,79 - 100,00 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 3.248,01 3.017,61 -230,40 92,91 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 180,81 182,82 2,01 101,11 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 763,96 886,62 122,66 116,06 

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 13,53 13,12 -0,41 96,97 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 
DHT 2.375,77 2.107,30 -268,47 88,70 

- Đất giao thông DGT 1.474,79 1.328,64 -146,15 90,09 

- Đất thủy lợi DTL 44,75 37,57 -7,18 83,96 

- Đất xây dựng cơ sở văn hoá DVH 20,87 20,60 -0,27 98,71 

- Đất cơ sở y tế DYT 18,23 17,25 -0,98 94,60 

- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 109,24 108,00 -1,24 98,86 

- Đất cơ sở thể dụcthể thao DTT 165,25 43,51 -121,74 26,33 
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Thứ 

tự  
 Chỉ tiêu sử dụng đất   Mã  

 KHSDĐ 

được 

duyệt 

năm 

2022(ha)  

 Kết quả thực hiện (2022)  

 Tổng 

diện tích 

(ha)  

 Tăng, 

giảm so 

với 

KHSDD 

2022  

 Tỷ lệ 

(%) so 

với kế 

hoạch  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

- Đất công trình năng lượng DNL 72,14 70,82 -1,32 98,17 

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 4,42 4,42 - 100,00 

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG - - - - 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 12,62 12,62 - 100,00 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 30,48 30,47 -0,01 99,97 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 27,16 26,31 -0,85 96,87 

- 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà 

hỏa táng NTD 
384,62 396,52 11,90 103,09 

- Đất cơ sở khoa học và công nghệ DKH 3,53 3,23 -0,30 91,50 

- Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH 0,63 0,63 - 100,00 

- Đất chợ DCH 7,04 6,71 -0,33 95,31 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDT - - - - 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 2,29 2,29 - 100,00 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 139,88 135,67 -4,21 96,99 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 405,21 344,13 -61,08 84,93 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 1.280,01 1.225,83 -54,18 95,77 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 38,27 38,33 0,06 100,16 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 6,47 6,15 -0,32 95,05 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG - - - - 

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 8,07 8,86 0,79 109,79 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 157,32 160,85 3,53 102,24 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 30,08 30,11 0,03 100,10 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,27 0,28 0,01 103,70 

3 Đất chưa sử dụng CSD 322,69 324,63 1,94 100,60 

 (*): Số liệu hiện trạng năm 2022 theo kết quả thống kê đất đai năm 2022 và bổ sung biến 

động đến 31/12/2022. 

a. Đất nông nghiệp 

Chỉ tiêu đất nông nghiệp theo kế hoạch được duyệt là 11.784,97 ha, kết quả 

thực hiện đến năm 2022 là 12.289,38 ha, tuy vậy đất nông nghiệp chưa giảm 
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504,41 ha so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. Cụ thể kết quả thực hiện đất nông 

nghiệp chỉ giảm so với hiện trạng năm 2021 là 16,88 ha (tương ứng đạt 3,24 %). 

Nguyên nhân trong năm 2022 tỷ lệ thực hiện đạt thấp do thành phố chưa 

thực hiện được hầu hết  các công trình lớn đã đề ra như: Đất giao thông (sân bay), 

các khu đô thị, các dự án khu du lịch nghỉ dưỡng, công trình phát triển cơ sở hạ 

tầng, dự án thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh, sân Golf, đất khu vui chơi 

giải trí công cộng...Các chỉ tiêu cụ thể như sau: 

* Đất trồng lúa 

Đất trồng lúa theo kế hoạch được duyệt 104,42 ha, thực hiện đến năm 2022, 

chưa giảm 14,04 ha so với kế hoạch được duyệt.  Nguyên nhân: trong năm 2022, 

thành phố chưa thực hiện được các công trình sử dụng đất lúa đã đề ra trong kế 

hoạch như: Nâng cấp đường Trần Quý Cáp, Mở rộng Bệnh viện đa khoa Bình 

Thuận, Trường THCS Phú Tài, hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Tiến Lợi, chung cư 

sông Cà Ty, mở rộng khu dân cư Bắc Xuân An, chuyển mục đích sử dụng đất hộ 

gia đình cá nhân. 

* Đất trồng cây hàng năm khác 

Chỉ tiêu đất trồng cây hàng năm khác theo kế hoạch được duyệt là 1.575,19 

ha, kết quả thực hiện đến năm 2022 là 1.617,00 ha, chưa giảm 41,81 ha theo kế 

hoạch. Cụ thể kết quả thực hiện đất trồng cây hàng năm  chỉ giảm so với hiện trạng 

năm 2021 là 4,81 ha (tương ứng đạt 10,32 %). 

Nguyên nhân trong năm 2022 do các dự án phi nông nghiệp có sử dụng diện 

tích lớn từ đất trồng cây hàng năm khác chưa thực hiện được trong năm 2020; ngoài 

ra tỷ lệ chuyển mục đích từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất phi nông nghiệp 

của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn các phường xã chưa cao.  

* Đất trồng cây lâu năm 

Chỉ tiêu đất trồng cây lâu năm theo kế hoạch được duyệt là 7.159,80 ha, kết 

quả thực hiện đến năm 2022 là 7.465,35 ha, chưa giảm 305,55 ha theo kế hoạch. Cụ 

thể kết quả thực hiện đất trồng cây lâu năm   chỉ giảm so với hiện trạng năm 2021 

là 12,07 ha (tương ứng đạt 3,80 %). Nguyên nhân chưa thực hiện chuyển sang đất 

phi nông nghiệp cho các dự án lớn theo kế hoạch năm 2022. 

* Đất rừng phòng hộ 
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Chỉ tiêu đất rừng phòng hộ theo kế hoạch được duyệt đến năm 2022 là 45,55 

ha, không đổi so với hiện trạng. Diện tích trên là diện tích đất rừng phòng hộ tại xã 

Thiện Nghiệp. 

* Đất rừng sản xuất 

Chỉ tiêu đất rừng sản xuất theo kế hoạch được duyệt đến năm 2022 là 2.873,32 

ha, kết quả thực hiện năm 2022 là 3.005,85 ha, chưa giảm 132,53 ha. Trong năm 

2022 chưa thực hiện các công trình cụ thể : Đường Hàm Kiệm - Tiến Thành (đoạn 

từ ĐT 719B đến ĐT 719), Nhà máy điện gió Đại Phong (thuộc Mũi Né) (bao gồm 

đường dây đấu nối) (17 ha) (Công ty TNHH Đầu tư phát triển Đại Phong), Khu 

nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp du lịch sinh thái (Hải Việt 48 ha), chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng từ đất rừng sản xuất sang cây lâu năm tại các xã, hộ gia đình chưa chuyển 

mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất khác. 

* Đất nuôi trồng thủy sản 

Chỉ tiêu đất nuôi trồng thủy sản theo kế hoạch được duyệt đến năm 2022 là 

7,86 ha, kết quả thực hiện đến năm 2022 là 16,50 ha, chưa đạt do đất nuôi trồng 

thủy sản  chưa chuyển sang đất phi nông nghiệp cụ thể  do 8,64 ha chưa chuyển 

sang đất ở (các dự án nhà ở và người dân chuyển mục đích). 

* Đất làm muối 

Chỉ tiêu đất làm muối theo kế hoạch được duyệt đến năm 2022 là 6,97 ha, kết 

quả thực hiện đến năm 2022 là 8,81 ha, chưa đạt do đất làm muối chưa chuyển 

sang đất phi nông nghiệp cụ thể đất làm muối chưa chuyển sang đất ở đô thị 1,84 ha. 

* Đất nông nghiệp khác 

Chỉ tiêu đất nông nghiệp khác theo kế hoạch được duyệt đến năm 2022 là 

15,46 ha, kết quả thực hiện đến năm 2022 là 15,46 ha, không thay đổi so với hiện 

trạng. 

Như vậy, trong nhóm đất nông nghiệp một số chỉ tiêu đạt đúng theo chỉ tiêu 

kế hoạch: Đất rừng phòng hộ, đất nông nghiệp. Các  chỉ tiêu còn lại chưa đạt theo 

kế hoạch: Đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng 

sản xuất, Đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản. 

b. Đất phi nông nghiệp 

Chỉ tiêu đất phi nông nghiệp theo kế hoạch được duyệt đến năm 2022 là 
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9.009,20 ha, kết quả thực hiện đến năm 2022 là 8.502,85 ha. Tuy vậy diện tích 

đất phi nông nghiệp chưa tăng 506,35 ha so với chỉ tiêu kế hoạch. Cụ thể kết quả 

thực hiện đất phi nông nghiệp chỉ tăng  so với hiện trạng năm 2021 là 16,87 ha 

(tương ứng đạt 3,22 %). Nguyên nhân đạt thấp là  do chưa thực hiện được các 

công trình lớn đã đề ra như đất giao thông khu sân bay, khu đô thị, các dự án khu 

du lịch nghỉ dưỡng, sân Golf, công trình phát triển cơ sở hạ tầng, đất thương mại 

dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh, đất khu vui chơi giải trí công cộng.... Ngoài ra 

một số công trình chưa thực hiện được do chưa thu hút được nguồn vốn đầu tư 

hoặc nhà đầu tư chưa có vốn để bồi thường, giải phóng mặt bằng như cam kết.  

* Đất quốc phòng 

Chỉ tiêu đất quốc phòng theo kế hoạch được duyệt đến năm 2022 là 270,36 

ha, kết quả thực hiện đến năm 2022 là 254,19 ha, chưa tăng 16,77 ha theo kế 

hoạch được duyệt. Trong năm 2022 chưa thực hiện các công trình: Đài dẫn đường, 

trận địa phòng không và đường giao thông kết nối xã Thiện Nghiệp và Hàm Tiến 

13,54 ha, vị trí 3 tại phường Bình Hưng 0,15 ha và  vị trí 4 0,19 ha tại phường 

Thanh Hải. 

* Đất an ninh 

Chỉ tiêu đất an ninh theo kế hoạch được duyệt đến năm 2022 là 19,87 ha, kết 

quả thực hiện đến năm 2022 là 19,67 ha chưa tăng 0,2 ha so với kế hoạch được duyệt. 

Trong năm chưa thực hiện các công trình: Công an xã Tiến Lợi, Công an xã Thiện 

Nghiệp và chưa giao đất cho Công an xã Tiến Thành. 

* Đất khu công nghiệp 

Chỉ tiêu đất khu công nghiệp theo kế hoạch được duyệt năm 2022 là 52,23 ha, 

kết quả thực hiện đến năm 2022 là 52,23 ha không thay đổi so với hiện trạng. Trên 

địa bàn có một KCN Phan Thiết tại xã Phong Nẫm 52,23 ha. 

* Đất cụm công nghiệp 

Chỉ tiêu đất cụm công nghiệp theo kế hoạch được duyệt năm 2022 là 16,79 

ha, kết quả thực hiện đến năm 2022 là 16,79 ha không thay đổi so với hiện trạng. 

Trên địa bàn đã hình thành 1 cụm công nghiệp: Cụm Công nghiệp Phú Hài 16,79 ha. 

* Đất thương mại, dịch vụ 

Chỉ tiêu đất thương mại, dịch vụ theo kế hoạch được duyệt năm 2022 là 

3.248,01 ha, kết quả thực hiện đến năm 2022 là 3.017,61 ha, chưa tăng 230,40 ha so 
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với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. Các công trình thương mại, dịch vụ lớn chưa thực 

hiện trong năm gồm: Tổ hợp thương mại dịch vụ thung lũng xanh (Green Valley) 

(Công ty Cổ phần Đầu tư Hải An) (trước đây là Khu du lịch sinh thái Nghỉ Dưỡng 

cao cấp Hải An) 131,1 ha, Khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp cao cấp King Sea 

Phan Thiết (Đại Thanh Quang - Regend Sea) 86 ha, Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết 

hợp du lịch sinh thái (Công ty cổ phần du lịch Hải Việt ) 35,25 ha, Khu du lịch 

Mũi Né - Infity của Công ty Ngọc Hương 28,50 ha, Dự án trồng rừng kết hợp du 

lịch sinh thái Phú Hài (Công ty Cổ phần Tân Việt Phát) 59,00 ha, Khu tổ hợp du 

lịch nghỉ dưỡng Vương Cung (Công ty TNHH đầu tư bất động sản Vương Cung) 

30,57 ha, Khu Du lịch Sun Hill City (Công ty TNHH Thành Phố Mặt Trời) 33,43 

ha, Tổ hợp Khu du lịch Thung lũng Đại Dương (tổng diện tch dự án 986,33 ha; 

thực hiện thuê đất trong năm 2022 là 23,22 ha) (Công ty TNHH Delta - Valley 

Bình Thuận), đấu giá khu đất 456.258,3 m2 (quỹ đất 2 bên đường 706B) 45,63 ha, 

Đấu giá khu đất 210.848,2 m2 tại đồi cát Bay Mũi Né 21,08 ha, Bán đấu giá lô đất 

26 thuộc quỹ đất hai bên đường 706B (192.588,7 m2) 19,26 ha, các hạng mục 

chuyển mục đích hộ gia đình cá nhân trên địa bàn các phường xã chưa thực hiện. 

* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Chỉ tiêu đất sử dụng cho đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp theo kế hoạch 

được duyệt đến năm 2022 là 180,81 ha, thực hiện đến năm 2022 là 182,82 ha chưa   

biến động giảm do chuyển sang nội bộ đất phi nông nghiệp 2,01 ha (đất sinh hoạt 

cộng đồng 0,01 ha, đất công viên 2 ha) theo chỉ tiêu kế hoạch. 

* Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 

Chỉ tiêu đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản theo kế hoạch được duyệt 

đến năm 2022 là 763,96 ha, thực hiện đến năm 2022 là 886,62 ha chưa thực hiện 

giảm  122,66 ha  sang mục đích khác theo kế hoạch được duyệt cụ thể chưa chuyển 

2,96 ha sang đất thương mại dịch vụ và 119,70 ha sang đất TDTT (Sân Golf Hòn 

Rơm) 

* Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 

Chỉ tiêu đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm theo kế hoạch được 

duyệt đến năm 2022 là 13,53 ha, năm 2022 thực hiện được 13,12 ha còn 0,41 ha 

chưa khai thác theo kế hoạch. 

* Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 



Báo cáo thuyết minh: “Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Phan Thiết 

Trang 26 

Chỉ tiêu đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo 

kế hoạch được duyệt đến năm 2022 là 2.375,77 ha, kết quả thực hiện đến năm 

2022 là 2.107,30 ha chưa tăng 268,47 ha so với kế hoạch được duyệt. Nguyên 

nhân hầu hết các công trình hạ tầng đề ra chưa thực hiện được, đặc biệt 02 loại 

đất giao thông chưa tăng 146,15 ha và đất TDTT chưa tăng 121,74 ha. Cụ thể kết 

quả thực hiện đất phát triển hạ tầng  chỉ tăng  so với hiện trạng năm 2021 là 16,26 

ha (tương ứng đạt 5,71 %). 

* Đất sinh hoạt cộng đồng 

Chỉ tiêu đất sinh hoạt cộng đồng theo kế hoạch được duyệt đến năm 2022 

là 2,29 ha, năm 2022 thực hiện 2,29 ha không thay đổi so với hiện trạng. 

* Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 

Chỉ tiêu đất khu vui chơi, giải trí công cộng theo kế hoạch được duyệt đến 

năm 2022 là 139,88 ha, năm 2022 thực hiện được 135,67 ha chưa tăng 4,21 ha so 

với chỉ tiêu kế hoạch. Trong năm thực hiện được công trình đất công viên cây 

xanh thuộc dự án khu dân cư Nam cảng cá Phan Thiết (phường Đức Long).Tuy 

nhiên chưa thực hiện được công trình:  Hoa viên khu vực Cầu Sở Muối (Phường  

Xuân An) và dự án Công viên Thương Chánh (Phường Hưng Long) 

* Đất ở tại nông thôn 

Chỉ tiêu đất ở tại nông thôn  theo kế hoạch được duyệt đến năm 2022 là 405,21 

ha, kết quả đạt được 344,13 ha chưa tăng 61,08 ha với kế hoạch. Trong năm người 

dân chuyển mục đích từ loại đất khác chuyển sang đất ở nông thôn theo đăng ký 

kế hoạch 2022 đạt rất  thấp và phần lớn các dự án dân cư khu vực nông thôn chưa 

thực hiện. 

* Đất ở tại đô thị 

 Chỉ tiêu đất ở tại đô thị theo kế hoạch được duyệt trong năm 2022 là 1.280,01 

ha, kết quả thực hiện đến năm 2022 là 1.225,77 ha, chưa chuyển mục đích 54,24 

ha sang đất ở đô thị, chủ yếu người dân chưa chuyển mục đích sang đất ở và các dự 

án nhà ở đô thị chưa được thực hiện.  

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở cơ quan theo kế hoạch được duyệt đến năm 

2022 là 38,27 ha, kết quả thực hiện đến năm 2022 là 88,33 ha chưa giảm 0,06 ha 

chuyển sang đất sinh hoạt theo kế hoạch được duyệt. 
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* Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

Chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp theo kế hoạch được duyệt 

đến năm 2022 là 6,47 ha. Đến năm 2022 là 6,15 ha chưa thực hiện 0,32 ha so với 

kế hoạch. Trong năm 2022 chưa thực hiện công trình Nhà làm việc Ban quản lý 

khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né (Phường Mũi Né) và Trụ sở hội người cao tuổi 

phường Thanh Hải.  

* Đất cơ sở tín ngưỡng  

Chỉ tiêu đất cơ sở tín ngưỡng theo kế hoạch được duyệt đến năm 2022 là 

8,07 ha, trong năm 2022 thực hiện được 8,86 ha. Nguyên nhân do thống kê năm 

2021 nhầm từ đất tín ngưỡng sang đất tôn giáo tại Phường Mũi Né 0,79 ha.Nay 

hiện chỉnh đúng hiện trạng. 

* Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

Chỉ tiêu đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối theo kế hoạch được duyệt đến năm 

2022 là 157,32 ha, kết quả thực hiện đến năm 2022 160,85 ha chưa giảm 3,53 ha 

để chuyển sang mục đích khác theo kế hoạch được duyệt cụ thể chưa chuyển  2,99 

ha sang đất thủy lợi và  0,54 ha sang đất TDTT. 

* Đất có mặt nước chuyên dùng 

Chỉ tiêu đất có mặt nước chuyên dùng theo kế hoạch được duyệt đến năm 

2022 là 30,08 ha, kết quả thực hiện đến năm 2022 30,11 ha chưa chuyển  0,03 ha 

sang đất giao thông theo kế hoạch được duyệt. 

Nhìn chung đối với đất phi nông nghiệp, ngoài các chỉ tiêu  kế hoạch không 

thay đổi với hiện trạng như: Đất khu công nghiệp, đất cụm công nghiệp, đất sinh 

hoạt cộng đồng, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất xây dựng trụ sở cơ quan, 

đất có mặt nước chuyên dùng, đất phi nông nghiệp khác. Các loại đất phi nông 

nghiệp đạt thấp so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt nhất là các chỉ tiêu đất thương 

mại - dịch vụ, đất phát triển hạ tầng, đất ở đô thị và nông thôn. 

c. Đất chưa sử dụng 

Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất phê duyệt năm 2022 là 322,69 ha, thực hiện 

324,63 ha, chưa chuyển đất chưa sử dụng sang sử dụng 1,94 ha, cụ thể chưa 

chuyển 0,19 ha sang  đất quốc phòng, 1,75 ha sang đất hạ tầng. 



Báo cáo thuyết minh: “Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Phan Thiết 

Trang 28 

2.1.2. Đánh giá kết quả thực hiện công trình kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

Trong năm 2022, UBND thành phố Phan Thiết đã chỉ đạo triển khai thực hiện 

các dự án, công trình thu hồi đất, giao đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh Bình Thuận ban hành tại Quyết 

định số 536/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê 

duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 thành 

phố Phan Thiết và Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND 

tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố 

Phan Thiết. Tuy nhiên, trong năm 2022 thành phố Phan Thiết chỉ mới thực hiện 

xong được 15/241 công trình chiếm tỷ lệ 6,22 %, theo diện tích đạt được 

373,94ha/2.716,16 ha đạt tỷ lệ 13,77%. 

Bảng 2: Đánh giá kết quả thực hiện các công trình kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 của thành phố Phan Thiết 

Thứ 
tự 

Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Công trình, dự 

án được duyệt 

Công trình, dự 

án đã thực 

hiện 

Tỷ lệ (%) 

 Số 

lượng  

Diện 

tích (ha) 

 Số 

lượng  

Diện 

tích 

(ha) 

Theo 

số 

lượng 

dự án 

Theo 

D.tích 

dự án 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Đất trồng cây lâu năm CLN 8 374,35 1 336,00 12,50 89,76 

2 Đất an ninh CAN 7 0,91 - - - - 

3 Đất quốc phòng CQP 5 26,32 1 10,00 20,00 37,99 

4 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh SKC 2 0,27 - - - - 

5 
Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản 
SKS 1 807,20 - - - - 

6 Đất thương mại dịch vụ TMD 65 659,15 - - - - 

7 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 

gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã  
DHT 69 405,94 11 27,41 203,01 201,82 

- Đất giao thông DGT 26 173,59 1 0,90 3,85 0,52 

- Đất thuỷ lợi DTL 8 10,64 1 0,14 12,50 1,32 

- Đất cơ sở văn hóa DVH 3 1,58 2 1,56 66,67 98,73 

- Đất cơ sở y tế DYT 2 1,71 - - - - 

- Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 12 7,69 2 1,54 16,67 20,03 

- Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 6 123,35 3 2,60 50,00 2,11 

- Đất công trình năng lượng DNL 5 60,33 1 0,30 20,00 0,50 
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Thứ 
tự 

Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Công trình, dự 

án được duyệt 

Công trình, dự 

án đã thực 

hiện 

Tỷ lệ (%) 

 Số 

lượng  

Diện 

tích (ha) 

 Số 

lượng  

Diện 

tích 

(ha) 

Theo 

số 

lượng 

dự án 

Theo 

D.tích 

dự án 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

- 
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 3 25,91 1 20,37 33,33 78,62 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 2 0,45 - - - - 

- Đất chợ DCH 2 0,69 - - - - 

8 
Đất khu vui chơi, giái trí công 

cộng 
DKV 3 4,73 1 0,52 33,33 10,99 

9 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 4 0,04 1 0,01 25,00 25,00 

10 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 2 0,54 - - - - 

11 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức 

sự nghiệp 
DTS 3 0,34 - - - - 

12 Đất ở tại đô thị ODT 55 139,47 - - - - 

13 Đất ở tại nông thôn ONT 15 206,86 - - - - 

14 
Đất mặt nước ven biển (quan 

sát) 
MVB 2 90,05 - - - - 

 Tổng cộng  241 2.716,16 15 373,94 6,22 13,77 

Chi tiết Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được 

thể hiện thông qua Phụ lục 1 

2.1.3. Đánh giá kết quả thực hiện chuyển mục đích  

* Đánh giá kết quả thực hiện chuyển mục đích hộ gia đình cá nhân 

trong năm 2022 

Trong năm 2022 thành phố cho phép chuyển mục đích 07 trường hợp với 

diện tích 1.555,5 m2. Trong đó: 

+ Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm (CLN) sang đất ở tại đô thị 

(ODT): 3 trường hợp với diện tích 389,5 m2. 

+ Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm (CLN) sang đất ở tại nông 

thôn (ONT): 2 trường hợp với diện tích 600 m2. 

+ Chuyển mục đích từ đất trồng cây hàng năm (HNK) sang đất ở tại đô thị 

(ODT): 2 trường hợp với diện tích 566 m2. 
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Trong năm 2022, UBND thành phố cũng ban hành Quyết định thu hồi, hủy 

bỏ quyết định cho phép 03 trường hợp chuyển mục đích tại các xã Thiện Nghiệp, 

Hàm Tiến và Tiến Lợi. 

* Đánh giá kết quả thực hiện chuyển mục đích các dự án trong năm 

2022 

Kết quả thực hiện danh mục dự án thuộc trường hợp chuyển mục đích sử 

dụng đất, làm hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất đã thực hiện được 12 hạng mục với tổng diện tích thực hiện là 362,74 ha, bao 

gồm: 

Bảng 3: Danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích đã thực hiện xong 

trong năm 2022 

 

STT Hạng mục Địa điểm  

Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

(1) (2) (3) (4) 

1 Thoát nước khu phố 7, phường Phú Trinh (1.357,97 m2) Phú Trinh 0,14 

2 Trường Tiểu học Phong Nẫm (Giai đoạn 4) Phong Nẫm 0,78 

3 Trường Mầm non Mũi Né Mũi Né 0,76 

4 
Khu thiết chế thể thao thành phố Phan Thiết tại phường Phú 

Hài 
Phú Hài 0,71 

5 
Khu thiết chế thể thao thành phố Phan Thiết tại phường 

Đức Nghĩa 
Đức Nghĩa 0,21 

6 Thiết chế thể thao thành phố tại phường Mũi Né Mũi Né 1,68 

7 
Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận 

(13.080 m2) 
Bình Hưng 1,31 

8 Nhà văn hóa phường Mũi Né Mũi Né 0,25 

9 Trụ sở khu phố 7 phường Đức Thắng Đức Thắng 0,01 

10 Mở rộng nghĩa trang Bắc Phan Thiết Phú Hài 20,37 

11 
Đất công viên cây xanh thuộc dự án khu dân cư Nam cảng 

cá Phan Thiết (phường Đức Long) tổng diện tích 9,29 ha 
Đức Long 0,52 

12 
Dự án chuyển rừng sản xuất sang cây lâu năm của Công ty 

Roco  
Thiện Nghiệp 336,00 

2.1.4. Đánh giá kết quả thực hiện thu hồi đất  

Trong năm 2022, kết quả thực hiện công trình, dự án do hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 

09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện được là 3 hạng 

mục với tổng diện tích là 11,2 ha. Cụ thể như sau: 
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Bảng 4: Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất  đã thực hiện xong trong 

năm 2022 

STT Hạng mục Địa điểm  

Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

(1) (2) (3) (4) 

B1 
CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH CHẤP THUẬN 

MÀ PHẢI THU HỒI ĐẤT 

1 Nhu cầu đất quốc phòng ở TP. Phan Thiết - vị trí 3 Thiện Nghiệp 10,00 

2 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Tam Biên, khu phố 14, phường 

Phú Thuỷ (giai đoạn 1) 
Phú Thủy 0,90 

3 Đường dây 110 kV Lương Sơn - Hòa Thắng - Mũi Né Mũi Né 0,30 

2.1.5. Kết quả thực hiện kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng. 

Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất phê duyệt năm 2022 là 322,69 ha, thực hiện 

324,63 ha, chưa chuyển đất chưa sử dụng sang sử dụng 1,94 ha, cụ thể chưa 

chuyển 0,19 ha sang  đất quốc phòng, 1,75 ha sang đất hạ tầng. 

2.2. Đánh giá những tồn tại nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Phan Thiết được xây dựng 

trên nhu cầu sử dụng đất của các ngành, địa phương trong năm kế hoạch nhưng 

do nhiều nguyên nhân trong đó lớn nhất không chủ động nắm bắt được khả năng 

về nguồn vốn của chủ đầu tư, đặc biệt là những dự án có nguồn vốn đầu tư ngoài 

ngân sách nhà nước dẫn đến tính khả thi của phương án kế hoạch sử dụng đất 

chưa cao (thực hiện được 15/241 dự án với diện tích 373,94 ha/2.716,16 ha, đạt 

tỷ lệ 6,22 % về số lượng dự án và 13,77 % về diện tích dự án so với kế hoạch 

được duyệt). Nhiều công trình, dự án đăng ký thực hiện nhưng do chưa bố trí được 

vốn hoặc quá trình lập thủ tục đất đai kéo dài nên phải chuyển tiếp qua năm sau 

để tiếp tục thực hiện. 

Đồng thời, trong năm 2022 việc lập kế hoạch sử dụng đất khi quy hoạch sử 

dụng đất thời kỳ 2021-2030 chưa được phê duyệt nên các thông tin cần phải có 

thời gian để đối chiếu, kiểm tra. 
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2.2.1. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 

2022 

- Nhiều chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2022 có tỷ lệ thực hiện chưa cao, 

thậm chí thấp và rất thấp chênh lệch khá lớn so với chỉ tiêu được phê duyệt  trong 

năm 2022.  

- Nhiều công trình dự án chuyển tiếp nhiều năm nhưng chưa thực hiện được  

- Nhiều công trình đăng ký mới trong năm kế hoạch năm 2022 nhưng chưa 

thực hiện được. 

- Việc đăng ký các công trình các ban ngành, hồ sơ chưa đầy đủ theo yêu 

cầu hướng dẫn của tỉnh. 

- Các sở ngành đề xuất nhu cầu sử dụng đất  nhưng không có kế hoạch triển 

khai thực hiện đúng tiến độ; không tổ chức quảng bá, xúc tiến đầu tư theo chức 

năng ngành lĩnh vực được phân công; việc phối hợp triển khai kế hoạch sử dụng  

đất các phòng ban và UBND cấp phường xã chưa chặt chẽ. 

- Nhiều công trình đầu tư công chưa bố trí hết vốn trong năm kế hoạch nên 

dự án kéo dài nhiều năm. 

- Chưa có chế tài và giải pháp cụ thể để thực hiện các công trình dự án  

- Việc lập dự án đầu tư, lập phương án thu hồi, đền bù, giải phóng mặt bằng 

vẫn còn những tồn tại nhất định, dẫn tới thời gian triển khai các dự án phải kéo 

dài. 

- Hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên 

địa bàn thành phố đạt rất thấp 

- Công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng ở một dự án còn gặp nhiều 

khó khăn, bất cập làm chậm tiến độ thực hiện các dự án. 

- Việc tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt chưa được 

các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, sự phối hợp giữa các ngành có liên quan 

để triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất chưa thực sự chặt chẽ và đồng bộ. 

- Việc phối hợp của các chủ đầu tư trong quá trình thực hiện các thủ tục tại 

địa phương chưa cao; khả năng đáp ứng năng lực tài chính của chủ doanh nghiệp 

còn khó khăn; tiến độ thực hiện theo chủ trương đầu tư chậm, thể hiện thông qua 

kết quả các dự án đầu tư đạt thấp. 
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2.2.2. Đánh giá nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 

-Nhiều công trình, dự án đăng ký thực hiện chuyển tiếp các năm trước 

chuyển sang và công trình đăng ký mới trong năm 2022 của các Sở, ban, ngành 

các chủ đầu tư trên địa bàn thành phố, do đang vướng các thủ tục như nguồn vốn 

và các căn cứ để triển khai thực hiện, chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền, 

Nghị quyết HĐND tỉnh về các trường hợp thu hồi đất. 

- Do việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất của các ngành, địa phương trong 

năm kế hoạch còn chưa sát thực tế, cụ thể các công trình của Ban QLDA Đầu tư 

xây dựng thành phố, Ban Giao thông tỉnh, Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh… 

chưa đảm bảo được tính khả thi của các dự án đăng ký thực hiện do không thể chủ 

động nắm bắt được khả năng về vốn của chủ đầu tư, đặc biệt là những dự án có 

nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước; dẫn đến tính khả thi của phương án 

kế hoạch sử dụng đất chưa cao, nhiều chỉ tiêu kế hoạch có tỷ lệ thực hiện thấp. 

- Một số dự án quy mô lớn, vốn đầu tư cao nên thường kéo dài nhiều năm. 

- Do bối cảnh khó khăn chung của cả nước, tỉnh Bình Thuận, thành phố 

Phan Thiết nói riêng nên việc phân bổ nguồn vốn cho thực hiện các dự án đầu tư 

công gặp nhiều khó khăn; trong khi nhu cầu đầu tư là rất lớn. 

- Do trong quá trình giải quyết hồ sơ hành chính của công dân có một số 

trường hợp khó khăn, vướng mắc phải xin ý kiến hướng dẫn của các Sở, ban, 

ngành như: vướng mắc hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng có vi 

phạm quy định của pháp luật về đất đai (trường hợp xây dựng nhà trên đất nông 

nghiệp), trường hợp đăng ký nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân như 

chưa đăng ký nhu cầu và đăng ký sau thời điểm kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

của thành phố đã được cấp thẩm quyền phê duyệt…Ngoài ra phải khắc phục các 

hậu quả của năm trước để lại trong quá trình thẩm định, xét duyệt chuyển mục 

đích hộ gia đình cá nhân trên địa bàn thành phố Phan Thiết (như trường hợp 132 

thửa sai phạm) 

- Mặt khác, do kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được phê duyệt trong khi 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2030 chưa phê duyệt nên 

việc. 
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-Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố chậm so với tiến 

độ (9/2022) nên thời gian triển khai còn lại rất ngắn 

- Hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên 

địa bàn thành phố Phan Thiết đạt rất thấp do thành phần hồ sơ pháp lý chưa đảm 

bảo, các nguyên nhân bao gồm: Không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, 

không phù hợp quy hoạch xây dựng và chưa đăng ký nhu cầu sử dụng đất, đất 

rừng chuyển sang mục đích khác, khu đất xin chuyển không tiếp giáp đường giao 

thông hiện hữu và diện tích khu đất xin chuyển không đảm bảo điều kiện để tách 

thửa đất theo quyết định số 21/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh, đất nằm trong 

quy hoạch dự án thuộc trường hợp chủ đầu tư tự thỏa thuận, đất tiếp giáp kênh 

mương, chưa xác định loại đất xin chuyển, mảnh chỉnh lý thửa đất do Chi nhánh 

VPĐK đất đai Phan Thiết lập chưa đúng quy định và việc áp dụng biện pháp khắc 

phục hậu quả tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa đúng quy định pháp 

luật. Vị trí xin chuyển mục đích thuộc dự án đã được cấp GCN và cho thuê đất. 

Do vậy chỉ tiêu chuyển mục đích đạt rất thấp so với chỉ tiêu được phê duyệt. 

- Công tác xúc tiến, quảng bá và kêu gọi đầu tư chưa được quan tâm đúng 

mức, nhất là các dự án đòi hỏi nguồn vốn xã hội hóa lớn. 

- Các chủ đầu tư phối hợp với chính quyền chưa tốt, không thực hiện cam 

kết theo chủ trương đầu tư, năng lực tài chính chưa đáp ứng theo cam kết, khả 

năng sắp xếp nguồn vốn hạn chế. 

- Một số tồn tại về hồ sơ quản lý đất đai trong giai đoạn trước để lại do chưa 

giải quyết dứt điểm. 

III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 

3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất 

Đối với chỉ tiêu sử dụng đất năm 2023 dựa trên chỉ tiêu Quyết định số 

536/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt 

Quy hoạch sử dụng đất thành phố Phan Thiết thời kỳ 2021-2030 (không vượt quá) 

và Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận 

về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Phan Thiết. 

Ngoài ra, việc xác định chỉ tiêu kế hoạch 2023 dựa trên danh mục của Hội đồng 

Nhân dân tỉnh thông qua bổ sung trong năm 2022 và năm 2023; nhu cầu sử dụng 

đất của các ngành, tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình, cá nhân đăng ký trong 

năm 2023. 
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3.2. Nhu cầu sử dụng đất các ngành, lĩnh vực và các tổ chức hộ gia đình, cá nhân 

3.2.1. Các công trình không đưa vào KHSDĐ 2023 

Theo công văn số 2652/UBND-KT ngày 17/7/2019 UBND tỉnh hướng dẫn: 

Các công trình, dự án đủ điều kiện đưa vào kế hoạch sử dụng đất là các dự án phải 

thỏa mãn 4 điều kiện: 

• Phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt 

• Có chủ trương đầu tư (đối với dự án ngoài ngân sách phải hoàn thành việc 

ký quỹ đầu tư) 

• Có ghi vốn trong năm kế hoạch 

• Đã được đo đạc lập bản địa chính phục vụ việc xác định diện tích và hiện 

trạng từng loại đất. 

Ngoài ra một số dự án ngoài ngân sách nhà nước không tiến hành đăng ký 

trong năm kế hoạch trong năm 2023, các dự án chưa có trong nghị quyết HĐND 

và các lý do kỹ thuật khác. 

Trên cơ sở đó sau khi  rà soát các công trình có trong KH 2022, không đưa 

vào KH 2023 49 hạng mục công trình với diện tích 410,31 ha (Chi tiết Phụ lục 

2) 

Tổng hợp các  công trình đưa chuyển tiếp và đăng ký mới  vào kế hoạch sử 

dụng đất năm 2023 bao gồm: 

3.2.1. Các công trình đưa vào KHSDĐ 2023 

a) Công trình thu hồi đất: 

* Công trình kế hoạch sử dụng đất năm 2022 chuyển sang 2023 (40 hạng 

mục) 

+ Công trình, dự án mục đích đất quốc phòng phải thu hồi đất 2 công trình 

với tổng diện tích chuyển tiếp là 14,33 ha, diện tích thu hồi 14,33 ha. 

+ Công trình, dự án mục đích Đất an ninh phải thu hồi đất 4 công trình với 

tổng diện tích chuyển tiếp là 0,59 ha, diện tích tăng thêm 0,20 ha. 

+ Công trình, dự án mục đích đất giao thông mà phải thu hồi đất 14 công 

trình với tổng diện tích là 107,20 ha tăng thêm 100,91 ha. 

+ Công trình, dự án mục đích đất thủy lợi mà phải thu hồi đất 6 công trình 

với tổng diện tích là 11,27 ha tăng thêm 11,27 ha. 
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+ Công trình, dự án mục đích đất cơ sở văn hóa mà phải thu hồi đất 1 công 

trình với tổng diện tích chuyển tiếp là 0,02 ha. 

+ Công trình, dự án mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo mà phải thu hồi 

đất 3 công trình với tổng diện tích chuyển tiếp là 3,11 ha. 

+ Công trình, dự án mục đích đất công trình năng lượng mà phải thu hồi 

đất 1 công trình với tổng diện tích chuyển tiếp là 17,00 ha. 

+ Công trình, dự án mục đích đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà 

hỏa táng mà phải thu hồi đất 1 công trình với tổng diện tích là 1 ha. 

+ Công trình, dự án mục đích đất khu vui chơi, giái trí công cộng mà phải 

thu hồi đất 2 công trình với tổng diện tích là 3,66 ha. 

+ Công trình, dự án mục đích đất ở tại nông thôn mà phải thu hồi đất 2 công 

trình với tổng diện tích chuyển tiếp là 4,78 ha. 

+ Công trình, dự án mục đích đất ở tại đô thị mà phải thu hồi đất 4 công 

trình với tổng diện tích là 33,69 ha. 

b. Danh mục đăng ký mới kế hoạch 2023 (9 hạng mục) 

+ Công trình, dự án mục đích đất giao thông mà phải thu hồi đất 6 công 

trình với tổng diện tích là 50,09 ha tăng thêm 22,80 ha. 

+ Công trình, dự án mục đích đất thủy lợi mà phải thu hồi đất 3 công trình 

với tổng diện tích là 2,55 ha tăng thêm 2,55 ha. 

b) Chuyển mục đích sử dụng đất: 

* Danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2022 chuyển tiếp thực hiện năm 

2023 (103 hạng mục) 

+ Danh mục chuyển mục đích đất trồng cây lâu năm chuyển tiếp đưa vào kế hoạch 

sử dụng đất năm 2023 thực hiện dự án 4 hạng mục với tổng diện tích là 8,46 ha. 

+ Danh mục chuyển mục đích đất an ninh chuyển tiếp đưa vào kế hoạch sử 

dụng đất năm 2023 thực hiện 3 hạng mục với tổng diện tích là 0,31 ha. 

+ Danh mục chuyển mục đích đất thương mại, dịch vụ chuyển tiếp đưa vào 

kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thực hiện 46 hạng mục với tổng diện tích là 

560,8ha tăng thêm 135,49 ha. 
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+ Danh mục chuyển mục đích đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 

chuyển tiếp đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thực hiện 1 hạng mục với 

tổng diện tích là 807,20 ha. 

+ Danh mục chuyển mục đích đất giao thông chuyển tiếp đưa vào kế hoạch 

sử dụng đất năm 2023 thực hiện 3 hạng mục với diện tích là 5,63 ha. 

+ Danh mục chuyển mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo chuyển tiếp 

đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 chuyển tiếp đưa vào kế hoạch sử dụng 

đất 2023 thực hiện 6 hạng mục với diện tích 3,16 ha tăng thêm là 1,84 ha. 

+ Danh mục chuyển mục đích đất cơ sở thể dục - thể thao chuyển tiếp đưa 

vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thực hiện 1 hạng mục với tổng diện tích là 

58,70 ha. 

+ Danh mục chuyển mục đích đất chợ chuyển tiếp đưa vào kế hoạch sử 

dụng đất năm 2023 thực hiện 2 hạng mục với tổng diện tích là 0,69 ha. 

+ Danh mục chuyển mục đích đất cơ sở tôn giáo chuyển tiếp đưa vào kế 

hoạch sử dụng đất năm 2023 thực hiện 1 hạng mục với tổng diện tích là 0,06 ha. 

+ Danh mục chuyển mục đích đất sinh hoạt cộng đồng chuyển tiếp đưa vào 

kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thực hiện dự án 3 hạng mục với tổng diện tích là 

0,03 ha. 

+ Danh mục chuyển mục đích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

chuyển tiếp đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thực hiện 2 công trình với 

tổng diện tích là 0,12 ha. 

+ Danh mục chuyển mục đích đất ở tại nông thôn chuyển tiếp đưa vào kế 

hoạch sử dụng đất năm 2023 thực hiện 7 hạng mục với diện tích 19,46 ha. 

+ Danh mục chuyển mục đích đất ở tại đô thị chuyển tiếp đưa vào kế hoạch 

sử dụng đất năm 2023 thực hiện 22 hạng mục với tổng diện tích với diện tích là  

14,92 ha. 

+ Danh mục chuyển mục đích Đất mặt nước ven biển (quan sát) chuyển tiếp 

đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thực hiện dự án 2 hạng mục với tổng diện 

tích là 90,05 ha. 

* Danh mục đăng ký mới kế hoạch 2023 (19 hạng mục) 

+ Danh mục chuyển mục đích Đất trồng cây lâu năm ký mới thực hiện trong 
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kế hoạch sử dụng đất năm 2023 gồm 6 hạng mục với diện tích là 14,39 ha. 

+ Danh mục chuyển mục đích Đất nuôi trồng thủy sản đăng ký mới thực 

hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 gồm 1 hạng mục với tổng diện tích là 

14,00 ha. 

+ Danh mục chuyển mục đích đất Quốc phòng đăng kí mới đưa vào kế 

hoạch sử dụng đất năm 2023 thực hiện 1 hạng mục với tổng diện tích là 0,15 ha. 

+ Danh mục chuyển mục đích đất thương mại, dịch vụ đăng ký mới thực 

hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thực hiện 8 hạng mục với diện tích là 

62,92 ha. 

+ Danh mục chuyển mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp đăng ký 

mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thực hiện 1 hạng mục với 

tổng diện tích là 0,02 ha. 

+ Danh mục chuyển mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo đăng ký mới thực 

hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 gồm 1 hạng mục với tổng diện tích là 

0,45 ha. 

+ Danh mục chuyển mục đích đất có mặt nước chuyên dùng đăng ký mới 

thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 gồm 1 hạng mục với tổng diện 

tích là 3,80 ha. 

c) Danh mục đấu giá quyền sử dụng đất: 

* Danh mục kế hoạch năm 2022 chuyển tiếp thực hiện năm 2023 

+ Công trình mục đích đất thương mại, dịch vụ chuyển tiếp đưa vào kế 

hoạch sử dụng đất năm 2023 gồm 7 vị trí, công trình với tổng diện tích là 18,17 

ha. 

+ Công trình mục đích đất ở tại đô thị chuyển tiếp đưa vào kế hoạch sử 

dụng đất năm 2023 gồm 13 vị trí, công trình với tổng diện tích là 18,54 ha. 

*Danh mục đăng ký mới kế hoạch 2023 

Không có. 

3.2.4. Tổng hợp nhu cầu của các ngành lĩnh vực thực hiện trong năm 2023 

Tổng cộng có 191 hạng mục công trình với diện tích  1.951,30 ha, diện tích 

tăng thêm 461,13 ha. 
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Bảng 5: Thống kê số lượng công trình, dự án trong năm KH 2023 

Thứ 

tự 
Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Công trình, dự án 

KHSDĐ 2023 Ghi 

Chú 
 Số 

lượng  

Chuyển 

tiếp 

Đăng ký 

mới 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Đất trồng cây lâu năm CLN 10 4 6   

2 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 1 - 1   

3 Đất an ninh CAN 7 7 -   

4 Đất quốc phòng CQP 3 2 1   

5 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh SKC 1 - 1   

6 
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản 
SKS 1 1 - 

  

7 Đất thương mại dịch vụ TMD 61 53 8   

8 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã  
DHT 49 39 10 

  

 Đất giao thông DGT 23 17 6   

 Đất thuỷ lợi DTL 9 6 3   

 Đất cơ sở văn hóa DVH 1 1 -   

 Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 10 9 1   

 Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 1 1 -   

 Đất công trình năng lượng DNL 1 1 -   

 Đất cơ sở tôn giáo TON 1 1 -   

 
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 

lễ, nhà hỏa táng 
NTD 1 1 - 

  

 Đất chợ DCH 2 2 -   

9 Đất khu vui chơi, giái trí công cộng DKV 2 2 -   

10 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 3 3 -   

11 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
DTS 2 2 - 

  

12 Đất ở tại đô thị ODT 39 39 -   

13 Đất ở tại nông thôn ONT 9 9 -   

14 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 1 - 1   

15 Đất mặt nước ven biển (quan sát) MVB 2 2 -   

 Tổng cộng  191 163 28   

Cụ thể nhu cầu sử dụng được thể hiện ở bảng sau: 
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Bảng 6: Tổng hợp công trình, dự án trong năm KH 2023 

Thứ 

tự 
Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Công trình, dự án 

KHSDĐ 2023 
Ghi 

Chú  Số 

lượng  

Diện 

tích KH 

(ha) 

Tăng 

thêm 

(ha) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Đất trồng cây lâu năm CLN 10 22,85 22,63  

2 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 1 14,00 -  

3 Đất an ninh CAN 7 0,89 0,20  

4 Đất quốc phòng CQP 3 14,48 13,73  

5 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh SKC 1 0,02 0,02  

6 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 1 807,20 -  

7 Đất thương mại dịch vụ TMD 61 641,89 143,40  

8 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã  
DHT 49 260,93 213,29  

  Đất giao thông DGT 23 162,92 127,64  

  Đất thuỷ lợi DTL 9 13,82 13,82  

  Đất cơ sở văn hóa DVH 1 0,02 0,02  

  Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 10 6,72 4,06  

  Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 1 58,70 58,70  

  Đất công trình năng lượng DNL 1 17,00 8,66  

  
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 

lễ, nhà hỏa táng 
NTD 1 1,00 -  

  Đất cơ sở tôn giáo TON 1 0,06 0,06  

  Đất chợ DCH 2 0,69 0,33  

9 Đất khu vui chơi, giái trí công cộng DKV 2 3,66 3,32  

10 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 3 0,03 0,02  

11 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
DTS 2 0,12 0,12  

12 Đất ở tại đô thị ODT 39 67,15 40,17  

13 Đất ở tại nông thôn ONT 9 24,24 24,24  

14 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 1 3,80 -  

15 Đất mặt nước ven biển (quan sát) MVB 2 90,05 -  

  Tổng cộng  191 1.951,30 461,13  

 (Chi tiết tại biểu 10 CH ) 
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3.3. Nhu cầu sử dụng đất theo từng nhóm đất 

* Nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp: 

Dự kiến đến năm 2023, diện tích đất nông nghiệp giảm 365,24 còn khoảng 

11.924,14 ha. Trong đó: 

- Đất trồng lúa:    101,92ha. 

- Đất trồng cây hàng năm khác: 1.568,16ha. 

- Đất trồng cây lâu năm:   7.211,10ha. 

- Đất rừng phòng hộ:  45,55 ha. 

- Đất rừng sản xuất:   2.969,86ha. 

- Đất nuôi trồng thuỷ sản:  8,72 ha. 

- Đất làm muối:    6,97 ha. 

- Đất nông nghiệp khác:  11,86 ha. 

* Nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp: 

Dự kiến đến năm 2023, diện tích đất phi nông nghiệp tăng 369,07 ha đạt 

8.871,92 ha. Trong đó: 

- Đất quốc phòng: Nhu cầu đất quốc phòng năm 2023 tăng 13,73 ha để thực 

hiện các công trình sau:  Đài dẫn đường, trận địa phòng không và đường giao 

thông kết nối, Dự án Hải đội dân quân thường trực tại Phường Thanh Hải. 

- Đất an ninh: Nhu cầu đất an ninh năm 2023 tăng 0,20 ha để thực hiện các 

công trình an ninh sau: Công an phường, xã (Đức Long, Phong Nẫm, Tiến Lợi, 

Tiến Thành và Thiện Nghiệp), mở rộng công an phường Mũi Né,  nhà tạm giữ xe 

vi phạm công an thành phố Phan Thiết. 

- Đất thương mại, dịch vụ: Trong năm kế hoạch 2023 đáp ứng nhu cầu sử 

dụng đất thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố đặc biệt là các khu du lịch, 

nghỉ dưỡng, khu thương mại diện tích trong năm kế hoạch khoảng 641,89 ha tăng 

thêm 143,40 ha. 

- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: Nhu cầu đất sử dụng cho hoạt 

động khoáng sản năm 2023 để thực hiện thủ tục cho thuê đất đối với Dự án khai 

thác khoáng sản Titan-Zircom. 
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- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Nhu cầu 

đất phát triển hạ tầng năm 2023 tăng 213,29 ha. Cụ thể như sau: 

+ Đất giao thông: Nhu cầu đất giao thông năm 2023 tăng 127,64 ha để thực 

hiện các công trình giao thông như các tuyến đường giao thông đô thị, giao thông 

trong các khu đô thị, khu du lịch và các tuyến đường giao thông chuyên dụng trên 

địa bàn thành phố. 

+ Đất thủy lợi: Nhu cầu đất thủy lợi năm 2023 tăng 13,82 ha để thực hiện các 

công trình Kè sông Cà Ty (đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm) 

thành phố Phan Thiết, Thoát nước phía hạ lưu đường ĐT.706B – Cửa ra số 7, Thoát 

nước phía hạ lưu đường ĐT.706B - Cửa ra số 1, Thoát nước phía hạ lưu đường 

ĐT.706 B - Cửa ra số 2 & 3, thành phố Phan Thiết, Nâng cấp, mở rộng hệ thống 

nước Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, Kè bảo vệ bờ biển phường Thanh Hải 

(Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Bình Thuận), Dự án xử lý nước thải tập trung khu du lịch quốc gia Mũi Né 

(tại Mũi Né), Dự án xử lý nước thải tập trung khu du lịch quốc gia Mũi Né (tại Hàm 

Tiến) Công trình kè  sông  Bình Lợi (Đoạn từ Cầu Ké đến giáp với kè hiện hữu) .... 

phục vụ cấp thoát nước và tưới tiêu, thủy lợi  trên địa bàn thành phố. 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hoá: Nhu cầu đất xây dựng cơ sở văn hoá năm 

2023 tăng 0,02 ha để thực hiện công trình Đền thờ Liệt sĩ thành phố Phan Thiết. 

+ Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: Nhu cầu đất cơ sở giáo dục và đào tạo năm 

2023 tăng 4,06 ha để thực hiện các công trình giáo dục của thành phố trong đó chủ 

yếu là thực hiện nâng cấp xây mới và mở rộng một số điểm trường theo quy chuẩn 

ngành. 

+ Đất cơ sở thể dục thể thao: Nhu cầu đất cơ sở thể dục thể thao năm 2023 

tăng 57,84 ha để thực hiện các công trình Dự án sân golf Hòn Rơm. 

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa: Nhu cầu đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, 

nhà tang lễ, nhà hỏa táng năm 2023 tăng 1,00 ha để thực hiện các công trình Nhà 

tang lễ tỉnh Bình Thuận. 

+ Đất chợ: Nhu cầu đất chợ năm 2023 tăng 0,33 ha để thực hiện công trình 

chợ Tiến Lợi và chợ Đức Long. 
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- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Nhu cầu đất khu vui chơi, giải trí công 

cộng năm 2023 tăng 3,32 ha để thực hiện các công trình: Hoa viên khu vực cầu 

Sở Muối, thành phố Phan Thiết thuộc Xuân An, Dự án công viên Thương Chánh. 

- Đất sinh hoạt cộng đồng : Nhu cầu đất sinh hoạt cộng đồng năm 2023 tăng 

0,02 ha để thực hiện xây dựng các trụ sở khu phố tại Đức Thắng, Phú Thủy và 

Đức Nghĩa. 

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Nhu cầu đất xây dựng trụ sở 

của tổ chức sự nghiệp năm 2023 tăng 0,12 ha để thực hiện công trình: Nhà làm 

việc Ban quản lý khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né (diện tích 1.136 m2), Trụ sở hội 

người cao tuổi phường Thanh Hải (trước đây dự kiến đấu giá lô đất Văn phòng 

Phát triển Nghề cá). 

- Đất ở tại đô thị: Nhu cầu đất ở tại đô thị năm 2023 với tổng diện tích là 

74,15 ha để thực hiện các khu dân cư, khu quy hoạch đô thị, đấu giá đất công và 

chuyển mục đích sử dụng đất theo nhu cầu của doanh nghiệp, hộ gia đình cá nhân 

trên địa bàn thành phố. 

- Đất ở tại nông thôn: Nhu cầu đất ở tại nông thôn năm 2023 tăng 24,24 ha 

để thực hiện các công trình các khu dân cư, dự án lấn biển, bố trí sắp xếp dân cư 

và chỉnh trang trên địa bàn các xã, đấu giá đất công và chuyển mục đích theo nhu 

cầu của hộ gia đình, cá nhân theo quy hoạch. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng: Nhu cầu trong năm 2023 thực hiện cải tạo 

hồ Văn Thánh, phường Phú Tài trên nền hồ có sẵn. 

- Đất mặt nước ven biển: Nhu cầu trong năm 2023 thực hiện 90,05 ha để 

khai thác phục vụ mục đích du lịch. 

3.4. Tổng hợp các chỉ tiêu sử dụng đất 

Trên cơ sở tổng hợp, chu chuyển hạng mục công trình, dự án, cân đối chỉ 

tiêu được duyệt của Quy hoạch sử dụng đất thành phố thời kỳ 2021-2030, tổng 

hợp các chỉ tiêu sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất các năm trước chưa thực hiện 

chuyển tiếp qua và nhu cầu sử dụng đất phát sinh mới của các ngành, lĩnh vực 

trong năm 2023; tiến hành xây dựng các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2023 của thành 

phố Phan Thiết như sau: 
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Bảng 7: Tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất năm KH 2023 

Thứ 
tự 

 Chỉ tiêu sử dụng đất  Mã 

 Hiện trạng năm 

2022  

 Kế hoạch SDĐ 

năm 2023  
 So 

sánh 

KH/HT  

 Quy 

hoạch 

được 

duyệt 

năm 

2030 (ha)  

 So 

sánh 

KH/QH  
 Diện 

tích (ha)  

 Cơ 

cấu 

(%)  

 Diện 

tích (ha)  

 Cơ 

cấu 

(%)  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

  Tổng diện tích tự nhiên   21.116,86 100,00 21.116,86 100,00 - 21.116,80 0,06 

1  Đất nông nghiệp  NNP 12.289,38 58,20 11.924,14 56,47 -365,24 10.866,53 1.057,61 

1.1  Đất trồng lúa  LUA 118,46 0,56 101,92 0,48 -16,54  101,92 

 
 Trong đó: Đất chuyên trồng 
lúa nước  

LUC 104,26 0,49 89,83 0,43 -14,43  89,83 

1.2  Đất trồng cây hàng năm khác  HNK 1.617,00 7,66 1.568,16 7,43 -48,84 1.610,31 -42,15 

1.3  Đất trồng cây lâu năm  CLN 7.465,35 35,35 7.211,10 34,15 -254,25 6.610,20 600,90 

1.4  Đất rừng phòng hộ  RPH 45,55 0,22 45,55 0,22 - 45,55 - 

1.5  Đất rừng đặc dụng  RDD     -   

1.6  Đất rừng sản xuất  RSX 3.005,85 14,23 2.969,86 14,06 -35,99 2.587,70 382,16 

1.7  Đất nuôi trồng thuỷ sản  NTS 16,50 0,08 8,72 0,04 -7,78 1,68 7,04 

1.8  Đất làm muối  LMU 8,81 0,04 6,97 0,03 -1,84 - 6,97 

1.9  Đất nông nghiệp khác  NKH 11,86 0,06 11,86 0,06  11,09 0,77 

2  Đất phi nông nghiệp  PNN 8.502,85 40,27 8.871,92 42,01 369,07 10.098,44 -1.226,5 

2.1  Đất quốc phòng  CQP 254,19 1,20 267,92 1,27 13,73 643,31 -375,39 

2.2  Đất an ninh  CAN 19,67 0,09 19,87 0,09 0,20 33,02 -13,15 

2.3  Đất khu công nghiệp  SKK 52,23 0,25 52,23 0,25 - 52,23 - 

2.4  Đất cụm công nghiệp  SKN 16,79 0,08 16,79 0,08  22,79 -6,00 

2.5  Đất thương mại, dịch vụ  TMD 3.017,61 14,29 3.134,63 14,84 117,02 3.229,07 -94,44 

2.6 
 Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp  

SKC 182,82 0,87 180,68 0,86 -2,14 194,74 -14,06 

2.7 
 Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản  
SKS 886,62 4,20 864,97 4,10 -21,65 916,46 -51,49 

2.8 
 Đất sản xuất vật liệu xây 
dựng, làm đồ gốm  

SKX 13,12 0,06 12,81 0,06 -0,31 36,38 -23,57 

2.9 

 Đất phát triển hạ tầng cấp 

quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã  

DHT 2.107,30 9,98 2.313,95 10,96 206,65 2.631,72 -317,77 

2.10  Đất danh lam thắng cảnh  DDT - - - - - 12,95 -12,95 

2.11  Đất sinh hoạt cộng đồng  DSH 2,29 0,01 2,31 0,01 0,02 2,58 -0,27 

2.12 
 Đất khu vui chơi, giải trí 

công cộng  
DKV 135,67 0,64 138,53 0,66 2,86 166,69 -28,16 

2.13  Đất ở tại nông thôn  ONT 344,13 1,63 363,78 1,72 19,65 540,78 -177,00 

2.14  Đất ở tại đô thị  ODT 1.225,83 5,80 1.261,93 5,98 36,10 1.438,30 -176,37 

2.15  Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC 38,33 0,18 38,33 0,18  40,28 -1,95 

2.16 
 Đất xây dựng trụ sở của tổ 
chức sự nghiệp  

DTS 6,15 0,03 6,27 0,03 0,12 7,19 -0,92 

2.17 
 Đất xây dựng cơ sở ngoại 

giao  
DNG - - - - - - - 
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Thứ 
tự 

 Chỉ tiêu sử dụng đất  Mã 

 Hiện trạng năm 

2022  

 Kế hoạch SDĐ 

năm 2023  
 So 

sánh 

KH/HT  

 Quy 

hoạch 

được 

duyệt 

năm 

2030 (ha)  

 So 

sánh 

KH/QH  
 Diện 

tích (ha)  

 Cơ 

cấu 

(%)  

 Diện 

tích (ha)  

 Cơ 

cấu 

(%)  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

2.18  Đất cơ sở tín ngưỡng  TIN 8,86 0,04 8,86 0,04 - 8,05 0,81 

2.19 
 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 

suối  
SON 160,85 0,76 157,67 0,75 -3,18 111,15 46,52 

2.20 
 Đất có mặt nước chuyên 
dùng  

MNC 30,11 0,14 30,11 0,14  23,43 6,68 

2.21  Đất phi nông nghiệp khác  PNK 0,28 0,00 0,28 0,00 - 0,27 0,01 

3  Đất chưa sử dụng  CSD 324,63 1,54 320,80 1,52 -3,83 151,83 168,97 

Trong đó đến năm 2023, đất nông nghiệp 11.924,14 ha giảm 365,24 ha so với 

năm 2022. Đất phi nông nghiệp 8.871,92 ha tăng 369,07 ha so với năm 2022. Đất 

chưa sử dụng 320,80 ha, giảm 3,83 ha so với năm 2022. Tất cả các chỉ tiêu không 

vượt chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 đã được UBND tỉnh phê 

duyệt. 

3.4.1. Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp 

Trong năm 2023, diện tích đất nông nghiệp giảm 365,24 ha, trong đó đất trồng 

lúa giảm 16,54 ha. Đất trồng cây hàng năm khác giảm 48,84 ha, đất trồng cây lâu 

năm giảm 254,25 ha, đất rừng sản xuất giảm 35,99 ha để chuyển sang đất phi nông 

nghiệp. Đến cuối năm 2023 diện tích đất nông nghiệp là 11.924,14 ha, chiếm tỷ lệ 

56,47 %. Cụ thể: 
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Bảng 8: Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp năm 2023 

Thứ 
tự 

 Chỉ tiêu sử dụng đất  Mã 

 Hiện trạng năm 

2022  

 Kế hoạch SDĐ 

năm 2023  
 So 

sánh 

KH/HT  

 Quy 

hoạch 

được 

duyệt 

năm 

2030 (ha)  

 So 

sánh 

KH/QH  
 Diện 

tích (ha)  

 Cơ 

cấu 

(%)  

 Diện 

tích (ha)  

 Cơ 

cấu 

(%)  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

  Đất nông nghiệp  NNP 12.289,38 58,20 11.924,14 56,47 -365,24 10.866,53 1.057,61 

1  Đất trồng lúa  LUA 118,46 0,56 101,92 0,48 -16,54  101,92 

 
 Trong đó: Đất chuyên trồng 

lúa nước  
LUC 104,26 0,49 89,83 0,43 -14,43  89,83 

2  Đất trồng cây hàng năm khác  HNK 1.617,00 7,66 1.568,16 7,43 -48,84 1.610,31 -42,15 

3  Đất trồng cây lâu năm  CLN 7.465,35 35,35 7.211,10 34,15 -254,25 6.610,20 600,90 

4  Đất rừng phòng hộ  RPH 45,55 0,22 45,55 0,22 - 45,55 - 

5  Đất rừng đặc dụng  RDD     -   

6  Đất rừng sản xuất  RSX 3.005,85 14,23 2.969,86 14,06 -35,99 2.587,70 382,16 

7  Đất nuôi trồng thuỷ sản  NTS 16,50 0,08 8,72 0,04 -7,78 1,68 7,04 

8  Đất làm muối  LMU 8,81 0,04 6,97 0,03 -1,84 - 6,97 

9  Đất nông nghiệp khác  NKH 11,86 0,06 11,86 0,06  11,09 0,77 

3.4.2. Kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp 

Đến năm 2023, đất phi nông nghiệp là 8.871,92 ha đạt tỷ lệ 42,01% tăng 

369,07 ha so với năm 2022 chủ yếu tăng các loại đất sau: Đất ở, đất thương mại 

dịch vụ và đất phát triển hạ tầng và một số chỉ tiêu theo quy hoạch đã được phê 

duyệt. Trong đó, diện tích tăng tập trung đất thương mại, dịch vụ tăng 117,02 ha, 

đất quốc phòng tăng 13,73 ha, đất an ninh tăng 0,20 ha, đất phát triển hạ tầng tăng 

206,65 ha (trong đó: đất giao thông tăng 126,26 ha, đất thủy lợi tăng 12,96 ha, Đất 

xây dựng cơ sở văn hoá tăng 0,02 ha, Đất cơ sở giáo dục và đào tạo tăng 2,48 ha, 

Đất cơ sở thể dục - thể thao tăng 57,84 ha…), đất ở đô thị tăng 36,10 ha, đất ở tại 

nông thôn tăng 19,65 ha, đất khu vui chơi, giải trí công cộng tăng 2,86 ha, Đất 

xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp tăng 0,12 ha. Ngoài ra, trong kỳ kế hoạch 

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp giảm 2,14 ha, Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản giảm 21,65 ha, Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm giảm 0,31 

ha, đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và đất có mặt nước chuyên dùng giảm 3,18 ha. 
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Bảng 9: Kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2023 

Thứ 
tự 

 Chỉ tiêu sử dụng đất  Mã 

 Hiện trạng năm 

2022  

 Kế hoạch SDĐ 

năm 2023  
 So 

sánh 

KH/HT  

 Quy 

hoạch 

được 

duyệt 

năm 

2030 (ha)  

 So 

sánh 

KH/QH  
 Diện 

tích (ha)  

 Cơ 

cấu 

(%)  

 Diện 

tích (ha)  

 Cơ 

cấu 

(%)  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

  Đất phi nông nghiệp  PNN 8.502,85 40,27 8.871,92 42,01 369,07 10.098,44 -1.226,5 

1  Đất quốc phòng  CQP 254,19 1,20 267,92 1,27 13,73 643,31 -375,39 

2  Đất an ninh  CAN 19,67 0,09 19,87 0,09 0,20 33,02 -13,15 

3  Đất khu công nghiệp  SKK 52,23 0,25 52,23 0,25 - 52,23 - 

4  Đất cụm công nghiệp  SKN 16,79 0,08 16,79 0,08  22,79 -6,00 

5  Đất thương mại, dịch vụ  TMD 3.017,61 14,29 3.134,63 14,84 117,02 3.229,07 -94,44 

6 
 Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp  

SKC 182,82 0,87 180,68 0,86 -2,14 194,74 -14,06 

7 
 Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản  
SKS 886,62 4,20 864,97 4,10 -21,65 916,46 -51,49 

8 
 Đất sản xuất vật liệu xây 

dựng, làm đồ gốm  
SKX 13,12 0,06 12,81 0,06 -0,31 36,38 -23,57 

9 

 Đất phát triển hạ tầng cấp 

quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã  

DHT 2.107,30 9,98 2.313,95 10,96 206,65 2.631,72 -317,77 

-  Đất giao thông  DGT 1.328,64 6,29 1.454,90 6,89 126,26 1.536,58 -81,68 

-  Đất thủy lợi  DTL 37,57 0,18 50,53 0,24 12,96 181,13 -130,60 

-  Đất xây dựng cơ sở văn hoá  DVH 20,60 0,10 20,62 0,10 0,02 31,35 -10,73 

-  Đất cơ sở y tế  DYT 17,25 0,08 17,18 0,08 -0,07 24,01 -6,83 

- 
 Đất cơ sở giáo dục và đào 

tạo  
DGD 108,00 0,51 110,48 0,52 2,48 170,61 -60,13 

-  Đất cơ sở thể dụcthể thao  DTT 43,51 0,21 101,70 0,48 58,19 126,15 -24,45 

-  Đất công trình năng lượng  DNL 70,82 0,34 79,48 0,38 8,66 133,82 -54,34 

- 
 Đất công trình bưu chính 

viễn thông  
DBV 4,42 0,02 3,42 0,02 -1,00 4,92 -1,50 

- 
 Đất xây dựng kho dự trữ 
quốc gia  

DKG     -   

- 
 Đất có di tích lịch sử - văn 

hóa  
DDT 12,62 0,06 12,62 0,06 - 12,95 -0,33 

-  Đất bãi thải, xử lý chất thải  DRA 30,47 0,14 30,43 0,14 -0,04 45,77 -15,34 

-  Đất cơ sở tôn giáo  TON 26,31 0,12 26,31 0,12 - 28,28 -1,97 

- 
 Đất làm nghĩa trang, nghĩa 

địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng  
NTD 396,52 1,88 395,69 1,87 -0,83 313,09 82,60 

- 
 Đất cơ sở khoa học và công 

nghệ  
DKH 3,23 0,02 3,23 0,02 - 3,53 -0,30 

-  Đất cơ sở dịch vụ xã hội  DXH 0,63 0,00 0,63 0,00 - 5,63 -5,00 

-  Đất chợ  DCH 6,71 0,03 6,73 0,03 0,02 13,90 -7,17 
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Thứ 
tự 

 Chỉ tiêu sử dụng đất  Mã 

 Hiện trạng năm 

2022  

 Kế hoạch SDĐ 

năm 2023  
 So 

sánh 

KH/HT  

 Quy 

hoạch 

được 

duyệt 

năm 

2030 (ha)  

 So 

sánh 

KH/QH  
 Diện 

tích (ha)  

 Cơ 

cấu 

(%)  

 Diện 

tích (ha)  

 Cơ 

cấu 

(%)  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

10  Đất danh lam thắng cảnh  DDT - - - - - 12,95 -12,95 

11  Đất sinh hoạt cộng đồng  DSH 2,29 0,01 2,31 0,01 0,02 2,58 -0,27 

12 
 Đất khu vui chơi, giải trí 

công cộng  
DKV 135,67 0,64 138,53 0,66 2,86 166,69 -28,16 

13  Đất ở tại nông thôn  ONT 344,13 1,63 363,78 1,72 19,65 540,78 -177,00 

14  Đất ở tại đô thị  ODT 1.225,83 5,80 1.261,93 5,98 36,10 1.438,30 -176,37 

15  Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC 38,33 0,18 38,33 0,18  40,28 -1,95 

16 
 Đất xây dựng trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp  
DTS 6,15 0,03 6,27 0,03 0,12 7,19 -0,92 

17 
 Đất xây dựng cơ sở ngoại 

giao  
DNG - - - - - - - 

18  Đất cơ sở tín ngưỡng  TIN 8,86 0,04 8,86 0,04 - 8,05 0,81 

19 
 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 
suối  

SON 160,85 0,76 157,67 0,75 -3,18 111,15 46,52 

20 
 Đất có mặt nước chuyên 

dùng  
MNC 30,11 0,14 30,11 0,14  23,43 6,68 

21  Đất phi nông nghiệp khác  PNK 0,28 0,00 0,28 0,00 - 0,27 0,01 
 

3.4.3. Kế hoạch sử dụng đất chưa sử dụng 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng là 3,83 ha. 

(Chi tiết tại Biểu 06/CH) 

3.5. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích 

3.5.1. Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 

- Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 365,24 ha, trong đó: 
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Bảng 10: Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 

 

Thứ 

tự  

 Mục đích sử dụng đất  Mã 

 Tổng 

diện tích 

(ha)  

(1) (2) (3) (4) 

  Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp   365,24 

 1.1   Đất trồng lúa  LUA/PNN 6,63 

   Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước  LUC/PNN 4,52 

 1.2   Đất trồng cây hàng năm khác  HNK/PNN 46,99 

 1.3   Đất trồng cây lâu năm  CLN/PNN 276,84 

 1.4   Đất rừng phòng hộ  RPH/PNN - 

 1.5   Đất rừng đặc dụng  RDD/PNN - 

 1.6   Đất rừng sản xuất  RSX/PNN 25,16 

 1.7   Đất nuôi trồng thuỷ sản  NTS/PNN 7,78 

 1.8   Đất làm muối  LMU/PNN 1,84 

 1.9   Đất nông nghiệp khác  NKH/PNN - 

3.5.2. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 

Trong năm kế hoạch 2023, diện tích chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong 

nội bộ đất nông nghiệp là 20,74 ha 

Bảng 11: Diện tích chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông 

nghiệp 

 

Thứ 

tự  

 Mục đích sử dụng đất   Mã  

 Tổng 

diện tích 

(ha)  

(1) (2) (3) (4) 

 
 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất 

nông nghiệp  
   20,74  

  Trong đó:    

2.1  Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm  LUA/CLN  9,91  

2.2  Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng  LUA/LNP - 

2.3  Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản  LUA/NTS - 

2.4  Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối  LUA/LMU - 

2.5 
 Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi 

trồng thuỷ sản  
HNK/NTS - 
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Thứ 

tự  

 Mục đích sử dụng đất   Mã  

 Tổng 

diện tích 

(ha)  

(1) (2) (3) (4) 

2.6 
 Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm 

muối  
HNK/LMU - 

2.7 
 Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp 

không phải là rừng  
RPH/NKR(a) - 

2.8 
 Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp 

không phải là rừng  
RDD/NKR(a) - 

2.9 
 Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp 

không phải là rừng  
RSX/NKR(a)  10,83 

3.5.3. Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 

Trong năm 2023, diện tích đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang 

đất ở trên địa bàn thành phố là 24,21 ha.  

(Chi tiết tại Biểu 07/CH) 

3.6. Diện tích đất cần thu hồi 

Để thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023, tổng diện tích đất cần thu hồi 

trên địa bàn thành phố là 195,64 ha trong đó: thu hồi 157,34 ha đất nông nghiệp 

và 38,30 ha đất phi nông nghiệp.  

Bảng 12: Diện tích đất cần thu hồi trong năm kế hoạch 

Thứ 

tự 
 Mục đích sử dụng đất  Mã 

 Diện tích 

thu hồi  

(ha) 

(1) (2) (3) (4) 

1  Đất nông nghiệp  NNP 157,34 

1.1  Đất trồng lúa  LUA 3,65 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước  LUC 1,54 

1.2  Đất trồng cây hàng năm khác  HNK 34,16 

1.3  Đất trồng cây lâu năm  CLN 105,42 

1.4  Đất rừng sản xuất  RSX 5,02 

1.5  Đất nuôi trồng thuỷ sản  NTS 7,25 

 1.6   Đất làm muối  LMU 1,84 

2  Đất phi nông nghiệp  PNN 38,30  

 2.1   Đất an ninh  CAN - 
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Thứ 

tự 
 Mục đích sử dụng đất  Mã 

 Diện tích 

thu hồi  

(ha) 

(1) (2) (3) (4) 

 2.2   Đất thương mại, dịch vụ  TMD 9,39 

 2.3   Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp  SKC 0,03 

 2.4   Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm  SKX 0,31 

 2.5  
 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã  
DHT 4,57 

-  Đất giao thông  DGT 2,27 

-  Đất thủy lợi  DTL 0,86 

-  Đất cơ sở y tế  DYT 0,07 

-  Đất cơ sở giáo dục và đào tạo  DGD 0,02 

-  Đất cơ sở thể dụcthể thao  DTT 0,51 

 -   Đất bãi thải, xử lý chất thải  DRA 0,04 

-  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng  NTD  0,80 

 2.6   Đất khu vui chơi, giải trí công cộng  DKV 0,01 

 2.7   Đất ở tại nông thôn  ONT 3,49 

 2.8   Đất ở tại đô thị  ODT  16,42 

 2.9   Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối  SON 3,18 

(Chi tiết tại biểu 08/CH) 

3.7. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 

Để thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023, diện tích đất chưa sử dụng 

đưa vào sử dụng là 3,64 ha.  

(Chi tiết tại biểu 09/CH) 

3.8. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 2023 

Kế hoạch năm 2023 trên địa bàn thành phố sẽ thực hiện 191 công trình 

với diện tích tăng thêm 461,13 ha. (Chi tiết tại biểu 10 CH ) 

3.9. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch 

3.9.1. Căn cứ pháp lý để ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai 

trong năm kế hoạch 

Việc tính toán các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch 

sử dụng đất thành phố Phan Thiết được căn cứ vào các tài liệu chính sau: 
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- Luật Đất đai năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về việc thi 

hành một số điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về Giá đất; 

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về việc thu 

tiền sử dụng đất; 

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 

tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về việc bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

- Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng 

đất, thu tiền thuê mặt nước; 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các quy định về thu tiền sử dụng đất, thu 

tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

- Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ 

quy định về khung giá đất; 

- Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 

phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

- Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; 

- Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

- Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-

BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn một 

số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-135-2016-nd-cp-sua-doi-quy-dinh-thu-tien-su-dung-dat-thu-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-321851.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-337031.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-123-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-ve-thu-tien-su-dung-dat-thu-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-367263.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-96-2019-nd-cp-quy-dinh-khung-gia-dat-431382.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-76-2014-tt-btc-huong-dan-45-2014-nd-c-thu-tien-su-dung-dat-237815.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-45-2014-nd-cp-thu-tien-su-dung-dat-234574.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-77-2014-tt-btc-huong-dan-46-2014-nd-cp-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-237817.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-46-2014-nd-cp-thu-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-234575.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-332-2016-tt-btc-sua-doi-76-2014-tt-btc-huong-dan-45-2014-nd-cp-thu-tien-su-dung-dat-338424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-76-2014-tt-btc-huong-dan-45-2014-nd-c-thu-tien-su-dung-dat-237815.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-76-2014-tt-btc-huong-dan-45-2014-nd-c-thu-tien-su-dung-dat-237815.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-45-2014-nd-cp-thu-tien-su-dung-dat-234574.aspx
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- Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-

BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn một 

số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

- Quyết định số 37 / 2019 / QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bình 

Thuận ban hành quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. 

- Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh Bình 

Thuận ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022 

3.9.2. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong kỳ kế hoạch 

- Các khoản thu: bao gồm thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất. 

- Các khoản chi: bao gồm chi cho việc bồi thường thu hồi đất, tái định cư. 

3.9.3. Ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai 

Bảng 13: Dự kiến các khoản thu chi đất đai trong năm kế hoạch 

TT Hạng mục 
 Diện tích 

(ha)  

 Đơn giá 

(đồng/m2)  

  Thành 

tiền (triệu 

đồng)   

I Tổng thu   5.067.240 

1 Thu tiền chuyển mục đích sang đất ở đô thị 47,51 2.500.000 1.187.750 

2 Thu tiền chuyển mục đích sang đất ở nông thôn 19,79 2.100.000 415.590 

3 
 Thu tiền chuyển mục đích sang sử dụng vào mục 

đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 
0,00 2.000.000 - 

4 
 Thu tiền chuyển mục đích sang Đất thương mại, 

dịch vụ 
122,36 2.750.000 3.364.900 

5 Các khoản thu khác (lệ phí trước bạ..)   99.000 

II Tổng chi   232.311 

1 Chi phí bồi thường thu hồi đất khu vực đô thị 15,56  191.260 

- Đất chuyên trồng lúa nước - 90.000 - 

- Đất trồng lúa còn lại - 90.000 - 

- Đất trồng cây hàng năm khác - 90.000 - 

- Đất trồng cây lâu năm 8,76 100.000 8.760 

- Đất rừng sản xuất - 37.500 - 

- Đất nuôi trồng thuỷ sản - 90.000 - 

- Đất thương mại, dịch vụ 5,06 2.750.000 139.150 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-332-2016-tt-btc-sua-doi-76-2014-tt-btc-huong-dan-45-2014-nd-cp-thu-tien-su-dung-dat-338424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-77-2014-tt-btc-huong-dan-46-2014-nd-cp-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-237817.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-77-2014-tt-btc-huong-dan-46-2014-nd-cp-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-237817.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-46-2014-nd-cp-thu-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-234575.aspx
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TT Hạng mục 
 Diện tích 

(ha)  

 Đơn giá 

(đồng/m2)  

  Thành 

tiền (triệu 

đồng)   

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,03 2.000.000 600 

- Đất ở tại đô thị 1,71 2.500.000 42.750 

2 Chi phí bồi thường thu hồi đất khu vực nông thôn 27,53  36.496 

- Đất chuyên trồng lúa nước 1,41 90.000 1.269 

- Đất trồng lúa còn lại 2,11 90.000 1.899 

- Đất trồng cây hàng năm khác 1,10 90.000 990 

- Đất trồng cây lâu năm 10,13 100.000 10.130 

- Đất rừng sản xuất 5,02 37.500 1.883 

- Đất nuôi trồng thuỷ sản 7,25 90.000 6.525 

- Đất thương mại, dịch vụ 0,48 2.750.000 13.200 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,03 2.000.000 600 

- Đất ở tại nông thôn - 2.100.000 - 

3 Chi hỗ trợ thu hồi đất   4.555 

III  Cân đối thu chi (I-II)    4.834.929 

 

Thực hiện phương án kế họach sử dụng đất đến năm 2023, theo kỳ vọng 

thực hiện đạt 100% hạng mục, ước tính tổng các khoản thu chi liên quan đến đất 

đai như sau: 

- Tổng thu:  5.067.240  triệu đồng. 

- Tổng chi:  232.311  triệu đồng. 

- Cân đối thu chi:  4.834.929  triệu đồng. 

IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

Một số giải pháp chính thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023: 

- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cho mọi tổ chức, cá 

nhân biết để thực hiện và giám sát việc thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất đã 

phê duyệt. 

- Thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo kế 

hoạch sử dụng đất đã được duyệt. Khi cần bổ sung nhu cầu sử dụng đất trong năm 

kế hoạch cần tuân thủ các quy định của pháp luật đất đai đã quy định. 

- Triển khai sớm việc thực hiện các danh mục có trong kế hoạch sử dụng 

đất đã được phê duyệt. 
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- Có biện pháp chế tài cụ thể và yêu cầu chủ đầu tư báo cáo tiến độ theo 

cam kết đã thực hiện. 

- Đối với những công trình có vốn trong năm 2023, thành phố cần chủ động 

phối hợp tháo gỡ khó khăn để giải ngân các công trình theo đúng tiến độ. 

- Tăng cường sự phối hợp giữa kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, kế hoạch 

vốn, kế hoạch phát triển đô thị, phát triển dân cư, đầu tư hạ tầng kỹ thuật với kế 

hoạch sử dụng đất hàng năm để nâng cao tính thực tiễn, hiệu quả sử dụng đất. Đưa 

các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất vào hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội của thành phố để điều hành thực hiện có hiệu quả; 

- Thực hiện các chính sách ưu tiên để tạo sức thu hút phát triển khu du lịch, 

khu công nghiệp - cụm công nghiệp, các ngành dịch vụ, du lịch; các chính sách 

bồi thường kịp thời đối với đất đai cần thu hồi; 

- Triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung quản lý nhà nước về đất đai, 

đẩy mạnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản gắn liền với đất theo Luật 2013; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra 

việc sử dụng đất, bảo vệ môi trường và việc thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất 

đã được phê duyệt; 

- Ưu tiên bố trí quỹ đất tái định cư cho các hộ bị giải tỏa, thu hồi đất và đầu 

tư cơ sở hạ tầng để phát triển ổn định đời sống của nhân dân; đối với các dự án 

nhà ở phải bố trí 20% quỹ đất cho nhà ở xã hội theo quy định. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sử dụng đất, khuyến khích đầu 

tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố theo nguyên tắc: tiết kiệm, có 

hiệu quả, bảo vệ tài nguyên đất và môi trường sinh thái; 

 - Tiếp tục triển khai xây dựng chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất 

công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, cơ sở dịch vụ gây ô nhiễm môi trường ra khỏi 

khu dân cư tập trung.  

- Ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng ở các khu dân cư mới, tăng cường 

đầu tư để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực còn khó khăn; 

- Tiếp tục theo dõi diễn biến, cập nhật những phát sinh nhu cầu sử dụng đất 

mới để điều chỉnh bổ sung kịp thời nhằm phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của 

thành phố. 
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- Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác bồi thường và 

giải phóng mặt bằng. 

- Xây dựng, quản lý tốt cơ sở dữ liệu địa chính, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường, phục vụ công tác quản lý sử dụng đất, khai thác sử dụng tài nguyên nước, 

khoáng sản và bảo vệ môi trường. 

- Rà soát việc thực hiện các hạng mục trong quy hoạch và kế hoạch sử dụng 

đất và những bất cập trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để có đề 

xuất cho giai đoạn tiếp theo.  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. KẾT LUẬN 

1. Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Phan Thiết được thực 

hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/04/2021 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên-Môi 

trường, UBND tỉnh Bình Thuận và Sở Tài nguyên và Môi trường. 

2. Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Phan Thiết được xây 

dựng dựa trên cơ sở tổng hợp đầy đủ các thông tin nhu cầu sử dụng đất của các 

ban ngành, rà soát, chọn lọc theo các tiêu chí mà UBND tỉnh và Sở Tài nguyên 

và Môi trường hướng dẫn và tổng hợp nhu cầu trong năm 2023 nên phù hợp với 

mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các 

bên có liên quan. 

3. Đã cập nhật các danh mục công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng đã được HĐND tỉnh thông 

qua tại các Nghị quyết. Đồng thời, cập nhật bổ sung các công trình, dự án của 

ngành, các tổ chức và nhu cầu hộ gia đình cá nhân đăng ký nhu cầu sử dụng đất. 

Đưa ra được các giải pháp thực hiện theo kế hoạch nhằm sử dụng quỹ đất đai của 

thành phố Phan Thiết một cách hiệu quả, ổn định và bền vững. 

4. Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 sau khi được phê duyệt sẽ làm tiền đề 

triển khai thực hiện các danh mục công trình, dự án của các ngành trên địa bàn 

thành phố giúp cho việc quản lý đất đai trên địa bàn ngày một hiệu quả hơn.  

5. Kết quả xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là căn cứ quan trọng 

để tiến hành giao cấp đất, chuyển đổi mục đích sử dụng theo đúng pháp luật hiện 

hành, giúp cho các ngành có cơ sở pháp lý đầu tư phát triển và thu hút đầu tư, thu 

hút nguồn vốn trên địa bàn thành phố. 

II. KIẾN NGHỊ 

- UBND tỉnh xem xét sớm phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 

thành phố Phan Thiết để UBND thành phố có cơ sở thực hiện việc quản lý Nhà 

nước về đất đai, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội của thành phố. 
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- Tạo điều kiện bố trí đủ vốn, kịp thời cho các công trình đã đề ra 

- Bên cạnh các dự án, công trình UBND thành phố Phan Thiết có trong kế 

hoạch sử dụng đất năm 2023 nêu trên, đề nghị UBND tỉnh cho phép bổ sung các 

công trình dự án thực hiện bổ sung trong năm 2023 theo đúng quy định. 

-Tiến hành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố theo chỉ tiêu phân 

khai, đồng thời điều chỉnh những tồn tại của quy hoạch mới phê duyệt. 

-Triển khai Kế hoạch sử dụng năm 2024 sớm theo quy định. 
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